TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8113-2 : 2009
ISO 5167-2 : 2003
ĐO DÒNG LƯU CHẤT BẰNG THIẾT BỊ CHÊNH ÁP GẮN VÀO ỐNG DẪN CÓ MẶT CẮT NGANG TRÒN CHẢY ĐẦY - PHẦN 2: TẤM TIẾT LƯU
Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 2: Orifice plates
Lời nói đầu

TCVN 8113-2 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 5167-2 : 2003; 
TCVN 8113-2 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 30 Đo lưu lượng lưu chất trong ống dẫn kín biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ tiêu chuẩn TCVN 8113 (ISO 5167) Đo dòng lưu chất bằng thiết bị chênh áp gắn vào ống dẫn có mặt cắt ngang tròn chảy đầy gồm các tiêu chuẩn sau:

- TCVN 8113-1 : 2009 (ISO 5167-1 : 2003), Phần 1: Nguyên lý và yêu cầu chung; 
- TCVN 8113 -2 : 2009 (ISO 5167-2 : 2003), Phần 2: Tấm tiết lưu
Bộ tiêu chuẩn ISO 5167 còn các tiêu chuẩn sau:

- ISO 5167-3, Part 3: Nozzles and Venturi nozzles;
- ISO 5167-4, Part 4: Venturi tubes.

Lời giới thiệu

Bộ tiêu chuẩn ISO 5167, bao gồm bốn phần (đã chuyển dịch phần 1 và phần 2 thành TCVN 8113-1 : 2009 và TCVN 8113-2 : 2009), đề cập đến các dạng hình học và phương pháp sử dụng (các điều kiện lắp đặt và vận hành) của các tấm tiết lưu, các vòi và ống Venturi khi lắp đặt vào ống dẫn chảy đầy để xác định lưu lượng lưu chất đang chảy trong ống dẫn đó. Bộ tiêu chuẩn này cũng cung cấp các thông tin cần thiết để tính toán lưu lượng và độ không đảm bảo đo liên quan.

Bộ tiêu chuẩn ISO 5167 chỉ áp dụng với các thiết bị chênh áp mà theo đó lưu lượng là nhỏ hơn tốc độ âm thanh khi chảy qua phân đoạn đo lường và khi lưu chất được coi là đơn pha, không áp dụng để đo dòng rung động. Hơn nữa, từng thiết bị này chỉ có thể được sử dụng trong các giới hạn quy định của cỡ ống và số Reynolds.

Bộ tiêu chuẩn ISO 5167 đề cập đến các thiết bị được hiệu chuẩn trực tiếp, đầy đủ về số lượng, độ mở và chất lượng cho phép áp dụng các hệ thống kết hợp dựa trên cơ sở các kết quả và hệ số của nó được cho với các giới hạn độ không đảm bảo đo cụ thể có thể dự đoán được.

Các thiết bị đưa vào đường ống được gọi là “thiết bị sơ cấp”. Khái niệm thiết bị sơ cấp cũng bao gồm các lỗ lấy áp. Tất cả các phương tiện hoặc thiết bị khác cần cho phép đo được gọi là “thiết bị thứ cấp”. Bộ tiêu chuẩn ISO 5167 đề cập đến các thiết bị sơ cấp; các thiết bị thứ cấp1) ít khi được đề cập.

Bộ tiêu chuẩn ISO 5167 bao gồm bốn phần sau:

a) TCVN 8113-1 : 2009 (ISO 5167-1) nêu các thuật ngữ và định nghĩa chung, các ký hiệu, nguyên lý và các yêu cầu cũng như các phương pháp đo và độ không đảm bảo đo được sử dụng liên quan đến TCVN 8113-2: 2009 (ISO 5167-2) và ISO 5167-3 và ISO 5167-4.

b) TCVN 8113-2 : 2009 (ISO 5167-2) quy định các tấm tiết lưu có thể được sử dụng với các lỗ lấy áp kiểu góc, các lỗ lấy áp kiểu D và D/2 2) và các lỗ lấy áp kiểu mặt bích.

c) ISO 5167-3 quy định các vòi phun ISA 1932 3), các vòi phun bán kính dài và các vòi phun Venturi, khác nhau về hình dạng và vị trí lỗ lấy áp.

d) ISO 5167-4 quy định các ống Venturi cổ điển 4).

Vấn đề an toàn không được đề cập đến trong bộ tiêu chuẩn ISO 5167. Đây là trách nhiệm của người sử dụng phải đảm bảo hệ thống đáp ứng các quy định an toàn thích hợp.

ĐO DÒNG LƯU CHẤT BẰNG THIẾT BỊ CHÊNH ÁP GẮN VÀO ỐNG DẪN CÓ MẶT CẮT NGANG TRÒN CHẢY ĐẦY - PHẦN 2: TẤM TIẾT LƯU
Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 2: Orifice plates
1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định dạng hình học và phương pháp sử dụng (điều kiện lắp đặt và vận hành) của tấm tiết lưu khi được lắp vào đường ống chảy đầy để đo lưu lượng của lưu chất chảy trong ống dẫn.

Tiêu chuẩn này cung cấp thông tin cơ bản về phương pháp tính lưu lượng và được áp dụng kết hợp với các yêu cầu trong TCVN 8113-1 (ISO 5167-1).

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các thiết bị sơ cấp có tấm tiết lưu có lỗ lấy áp kiểu mặt bích, hoặc lỗ lấy áp kiểu góc, hoặc lỗ lấy áp kiểu D và D/2. Các lỗ lấy áp khác như kiểu “vena contracta” và lỗ lấy áp tại ống nối không được đề cập trong tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho các dòng lưu chất đơn pha chảy trong ống có vận tốc qua phân đoạn đo lường nhỏ hơn vận tốc âm thanh. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho dòng có đặc tính xung. Tiêu chuẩn này không đề cập đến việc sử dụng các tấm tiết lưu trong ống có kích thước nhỏ hơn 50 mm hoặc lớn hơn 1 000 mm, hoặc các ống có số Reynolds nhỏ hơn 5 000.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 8112 : 2009 (ISO 4006 :1991), Đo dòng lưu chất trong ống dẫn kín - Từ vựng và ký hiệu.

TCVN 8113-1: 2009 (ISO 5167-1 : 2003), Đo dòng lưu chất bằng thiết bị chênh áp gắn vào ống dẫn có mặt cắt ngang tròn chảy đầy - Phần 1: Nguyên lý và yêu cầu chung.

3. Thuật ngữ, định nghĩa và ký hiệu

Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa nêu trong TCVN 8112 (ISO 4006) và TCVN 8113-1 (ISO 5167-1).

4. Nguyên lý của phương pháp đo và tính toán

Nguyên lý của phương pháp đo dựa trên sự lắp đặt tấm tiết lưu vào đường ống chứa đầy lưu chất. Sự có mặt của tấm tiết lưu là nguyên nhân tạo ra chênh áp tĩnh giữa mặt phía dòng vào và mặt phía dòng ra của tấm tiết lưu. Lưu lượng khối lượng, qm, được xác định theo công thức sau:
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(1)

Các giới hạn của độ không đảm bảo đo có thể được tính theo quy trình trong Điều 8 của TCVN 8113-1 : 2009 (ISO 5167-1 : 2003).

Phương pháp tính lưu lượng khối lượng, chỉ là quá trình tính toán số học thuần túy, có thể được thực hiện bằng cách thay thế các số hạng trong vế phải của Công thức (1) bằng các số của chúng.

Tương tự, giá trị lưu lượng thể tích qv được tính theo công thức:

qv =  eq \f(qm,() 
(2)

trong đó ( là khối lượng riêng của lưu chất ở nhiệt độ và áp suất mà thể tích được công bố.

Trong các nội dung tiếp theo của tiêu chuẩn này, hệ số xả C phụ thuộc vào số Reynolds, Re, số Reynolds lại phụ thuộc vào qm, và được tính bằng phương pháp lặp [Xem Phụ lục A của TCVN 8113-1 : 2009 (ISO 5167-1 : 2003) hướng dẫn chọn quy trình lặp và ước lượng giá trị ban đầu].
Các đường kính D và d được đề cập trong công thức là những giá trị đường kính tại điều kiện làm việc. Phép đo tại điều kiện khác cần được hiệu chính về sự giãn nở hoặc co lại có thể có của tấm tiết lưu và đường ống do các giá trị nhiệt độ và áp suất của lưu chất gây ra do sự co giãn của tấm tiết lưu và đường ống trong suốt quá trình đo.

Biết khối lượng riêng và độ nhớt của lưu chất tại điều kiện làm việc. Trong trường hợp lưu chất nén được, số mũ đẳng entropi của lưu chất tại điều kiện làm việc cũng cần được biết.

5. Tấm tiết lưu
CHÚ THÍCH 1: Có nhiều loại lưu lượng kế tiết lưu tiêu chuẩn tương tự nhau vì vậy trong quy trình này chỉ trình bày một loại điển hình. Mỗi lưu lượng kế tiết lưu được đặc trưng bằng bố trí của lỗ lấy áp.

CHÚ THÍCH 2: Các giới hạn sử dụng được nêu trong 5.3.1.

5.1. Mô tả

5.1.1. Quy định chung

Mặt phẳng cắt ngang dọc trục của tấm tiết lưu tiêu chuẩn được thể hiện trên Hình 1.

Các chữ cái được nêu ở các phần lời tiếp sau tương ứng với các ký hiệu ở Hình 1.

5.1.2. Hình dạng chung

5.1.2.1. Phần tấm tiết lưu nằm trong đường ống phải tròn và đồng tâm với trục của đường ống. Hai mặt của tấm tiết lưu phải luôn phẳng và song song.

5.1.2.2. Nếu không có quy định khác, các yêu cầu sau đây chỉ áp dụng cho phần tấm tiết lưu nằm bên trong đường ống.

5.1.2.3. Cần phải chú ý đến thiết kế và lắp đặt của tấm tiết lưu để đảm bảo biến dạng dẻo dọc trục và biến dạng đàn hồi của tấm tiết lưu do độ chênh áp hoặc bất cứ ứng suất nào khác gây nên, không gây ra độ lệch vượt quá 1 % so với đường thẳng được xác định trong 5.1.3.1 trong điều kiện làm việc.

CHÚ THÍCH: Các thông tin khác được nêu tại 8.1.1.3 của ISO/TR 9464 :1998.
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CHÚ DẪN:

1 Phía dòng vào mặt A

2 Phía dòng ra mặt B

a Hướng dòng chảy

Hình 1- Tấm tiết lưu tiêu chuẩn

5.1.3. Phía dòng vào mặt A

5.1.3.1. Khi được lắp vào đường ống phía dòng vào mặt A của tấm tiết lưu phải phẳng, trong điều kiện không có lực do chênh áp tác dụng lên nó. Để đảm bảo phương pháp lắp đặt không làm biến dạng tấm tiết lưu, độ phẳng có thể đo được với tấm tiết lưu được tháo khỏi đường ống. Trong những điều kiện như vậy, phía dòng vào mặt A của tấm tiết lưu được xem như phẳng khi nối hai điểm bất kỳ trên bề mặt của tấm tiết lưu thì độ lệch của đường thẳng này so với mặt phẳng vuông góc với đường trục lỗ tấm tiết lưu phải nhỏ hơn 0,005(D - d)/2, nghĩa là phải nhỏ hơn 0,5 % (xem Hình 2) khi với tấm tiết lưu được kiểm tra trước khi lắp vào đường ống đo. Như mô tả ở Hình 2, khu vực tới hạn là vùng lân cận của tiết lưu. Các yêu cầu độ không đảm bảo đo đối với kích thước có thể xác định bằng dụng cụ đo bộ can lá.
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CHÚ DẪN:

1 Đường kính ngoài của tấm tiết lưu

2 Đường kính trong của đường ống (D)

3 Cạnh thẳng

4 Lỗ tiết lưu

5 Độ sai lệch so với mặt phẳng (đo tại cạnh của tấm tiết lưu)

Hình 2 - Đo độ phẳng của tấm tiết lưu

5.1.3.2. Mặt phía dòng vào của tấm tiết lưu phải có độ nhám bề mặt được quy định là Ra ≤ 10-4d trong giới hạn của vòng tròn đồng tâm với lỗ tiết lưu có đường kính không nhỏ hơn D. Trong mọi trường hợp, độ nhám mặt phía dòng vào của tấm tiết lưu không được ảnh hưởng đến việc đo độ sắc của cạnh. Trong điều kiện làm việc, nếu tấm tiết lưu không thỏa mãn các điều kiện quy định, nó phải được làm sạch hoặc đánh bóng lại ít nhất là đến đường kính D.

5.1.3.3. Khi có thể, phải có dấu hiệu đặc biệt để dễ dàng nhận biết mặt phía dòng vào của tấm tiết lưu, điều này sẽ giúp cho việc lắp tấm tiết lưu đúng hướng của dòng chảy.

5.1.4. Phía dòng ra mặt B

5.1.4.1. Phía dòng ra mặt B của tấm tiết lưu phải phẳng và song song với mặt phía dòng vào (xem thêm 5.1.5.4).

5.1.4.2. Mặc dù có thể chế tạo tấm tiết lưu có cùng độ bóng ở mỗi mặt, nhưng mặt phía dòng ra của tấm tiết lưu không nhất thiết phải đạt được độ bóng chất lượng cao như mặt phía dòng vào (xem tài liệu [1], và xem thêm 5.1.9).

5.1.4.3. Độ phẳng và tình trạng bề mặt của mặt phía dòng ra có thể được kiểm tra bằng mắt thường.

5.1.5. Bề dày E và e
5.1.5.1. Bề dày e của tấm tiết lưu phải nằm trong khoảng 0,005D và 0,02D.

5.1.5.2. Chênh lệch giữa các giá trị e được đo tại bất kỳ vị trí nào trên lỗ tiết lưu không được lớn hơn 0,001 D
5.1.5.3. Bề dày E của tấm tiết lưu phải nằm trong khoảng e và 0,05D.

Tuy nhiên khi 50 mm ≤ D ≤ 64 mm thì bề dày E có thể chấp nhận đến 3,2 mm.

Cũng phải đáp ứng các yêu cầu ở 5.1.2.3.

5.1.5.4. Nếu D ( 200 mm, chênh lệch giữa các giá trị E được đo tại bất kỳ vị trí nào trên tấm tiết lưu không được lớn hơn 0,001D. Nếu D < 200 mm, chênh lệch giữa các giá trị E được đo tại bất kỳ vị trí nào trên tấm tiết lưu không được lớn hơn 0,2 mm.

5.1.6. Góc vát (
5.1.6.1. Nếu độ dày E của tấm tiết lưu lớn hơn độ dày e của lỗ tiết lưu, tấm tiết lưu phải được vát nghiêng về mặt phía dòng ra. Bề mặt vát phải được xử lý tốt.

5.1.6.2. Góc vát ( phải có giá trị 45o ±15o
5.1.7. Cạnh G, H và I

5.1.7.1. Cạnh G phía mặt dòng vào phải không có gân.

5.1.7.2. Cạnh G phía mặt dòng vào phải sắc. Cạnh được coi là sắc nếu bán kính cung tròn của cạnh không lớn hơn 0,0004d.

Nếu d ( 25 mm thì yêu cầu trên có thể kiểm tra bằng mắt thường, bằng cách chiếu tia sáng vào đó thì không có tia phản xạ trở lại.

Nếu d < 25 mm thì kiểm tra bằng mắt là chưa đủ.

Nếu có bất cứ sự nghi ngờ nào về việc thỏa mãn yêu cầu này thì phải tiến hành đo bán kính cung tròn của cạnh.

5.1.7.3. Cạnh phía dòng vào phải thẳng góc; cạnh được coi là như vậy khi góc giữa lỗ xuyên suốt và mặt phía dòng vào của tấm tiết lưu là 90o ± 0,3o. Lỗ tiết lưu là vùng nằm trên tấm tiết lưu giữa cạnh G và cạnh H.

5.1.7.4. Cạnh H và cạnh I ở phía dòng ra trong vùng dòng chảy tách biệt, do đó yêu cầu về chất lượng ít chặt chẽ hơn cạnh G. Một khiếm khuyết nhỏ (ví dụ một vết khía) trên các cạnh này có thể được chấp nhận.

5.1.8. Đường kính lỗ tiết lưu d
5.1.8.1. Trong tất cả các trường hợp, đường kính lỗ tiết lưu d phải lớn hơn hoặc bằng 12,5 mm. Tỉ số đường kính, ( = d/D, phải luôn có giá trị trong khoảng 0,10 ≤ ( ≤ 0,75.

Trong các giới hạn này, người sử dụng có thể chọn giá trị (.

5.1.8.2. Giá trị đường kính d của lỗ tiết lưu là giá trị trung bình của ít nhất bốn đường kính đo tại các vị trí có góc tương đương nhau. Cần chú ý là cạnh và lỗ tròn không bị phá hủy khi thực hiện các phép đo này.

5.1.8.3. Lỗ tiết lưu phải có hình trụ.

Không được có đường kính nào chênh lệch quá 0,05 % so với giá trị đường kính trung bình. Yêu cầu này được coi là đáp ứng khi chênh lệch độ dài của bất kỳ phép đo đường kính nào phù hợp với yêu cầu trung bình của đường kính được đo. Trong tất cả các trường hợp, độ nhám bề mặt trong của hình trụ phải không ảnh hưởng đến phép đo độ sắc của cạnh.

5.1.9. Tấm tiết lưu hai chiều

5.1.9.1. Nếu muốn dùng tấm tiết lưu để đo dòng chảy hai chiều thì các yêu cầu sau phải được đáp ứng:

a) Tấm tiết lưu không được vát; 
b) Cả hai mặt tấm phải phù hợp với quy định kỹ thuật cho mặt phía dòng vào (nêu trong 5.1.3); 
c) Độ dày E của tấm tiết lưu phải bằng với độ dày e của lỗ tiết lưu như quy định trong 5.1.5; do đó, cần phải giới hạn độ chênh áp để ngăn ngừa gây biến dạng tấm tiết lưu (xem 5.1.2.3); 
d) Hai cạnh của lỗ tiết lưu phải phù hợp với quy định kỹ thuật cho cạnh phía dòng vào nêu trong 5.1.7.

5.1.9.2. Hơn nữa, đối với tấm tiết lưu với lỗ lấy áp kiểu D và D/2 (xem 5.2), cả hai lỗ lấy áp phía dòng vào và phía dòng ra đều phải lắp đặt và sử dụng phù hợp với hướng của dòng chảy.

5.1.10. Vật liệu và sản xuất

Tấm tiết lưu có thể được sản xuất bằng bất kỳ vật liệu và công nghệ nào, nhưng phải đảm bảo giữ được tính chất ban đầu trong suốt thời gian sử dụng các phép đo lưu lượng.

5.2. Lỗ lấy áp

5.2.1. Quy định chung

Đối với mỗi tấm tiết lưu, phải có ít nhất một lỗ lấy áp phía dòng vào và một lỗ lấy áp phía dòng ra được lắp đặt tại một vị trí tiêu chuẩn hoặc các vị trí khác, nghĩa là lỗ lấy áp kiểu D và D/2, kiểu mặt bích hoặc kiểu góc.

Một tấm tiết lưu đơn có thể được sử dụng với các lỗ lấy áp phù hợp với nhiều loại khác nhau của thiết bị đo tấm tiết lưu tiêu chuẩn, nhưng để tránh sự ảnh hưởng lẫn nhau, một vài lỗ lấy áp cùng phía với tấm tiết lưu phải đặt lệch ít nhất là 30o
Vị trí của các lỗ lấy áp đặc trưng cho loại lưu lượng kế đo tiết lưu tiêu chuẩn.

5.2.2. Tấm tiết lưu với lỗ lấy áp kiểu D và D/2 hoặc kiểu mặt bích

5.2.2.1. Khoảng cách l của lỗ lấy áp là khoảng cách giữa tâm của lỗ lấy áp và bề mặt quy định của tấm tiết lưu. Khi lắp đặt lỗ lấy áp, phải tính đến bề dày của vật liệu làm đệm và/hoặc làm kín.

5.2.2.2. Đối với lỗ lấy áp kiểu D và D/2 (xem Hình 3) khoảng cách l1 phía dòng vào lỗ lấy áp thường bằng D, nhưng thực tế, giá trị này có thể nằm trong khoảng 0,9D và 1,1D mà không có sự thay đổi về hệ số xả.

Khoảng cách l2 phía dòng ra lỗ lấy áp thông thường bằng 0,5D. Nhưng thực tế giá trị này có thể nằm trong khoảng sau mà không thay đổi về hệ số xả:

- trong khoảng 0,48D và 0,52D khi ( ≤ 0,6; 
- trong khoảng 0,49D và 0,51D khi ( > 0,6.

Khoảng cách l1 và l2 đều được đo từ mặt phía dòng vào của tấm tiết lưu.

5.2.2.3. Đối với tấm tiết lưu có lỗ lấy áp kiểu mặt bích (xem Hình 3), khoảng cách l1, của mặt phía dòng vào của lỗ lấy áp thông thường là 25,4 mm và thường đo từ mặt phía dòng vào của tấm tiết lưu.

Khoảng cách l’2 tính từ tâm lỗ lấy áp đến mặt phía dòng ra của tấm tiết lưu thông thường là 25,4 mm và thường đo mặt phía dòng ra của tấm tiết lưu.

Khoảng cách của l1 và l’2 có thể nằm trong khoảng dưới đây mà không có sự thay đổi về hệ số xả:

- 25,4 mm ± 0,5 mm khi ( > 0,6 và D < 150 mm; 
- 25,4 mm ± 1 mm trong những trường hợp khác, nghĩa là ( ≤ 0,6 hoặc ( > 0,6 nhưng phải đảm bảo 150 mm ≤ D ≤ 1000 mm.

5.2.2.4. Đường tâm của lỗ lấy áp phải vuông góc với đường tâm ống, tuy nhiên đa số cho phép lệch 3o.
5.2.2.5. Lỗ lấy áp đặt vào đường ống phải có dạng tròn. Cạnh của lỗ phía trong đường ống phải ngang bằng với thành ống và càng nhọn càng tốt. Để đảm bảo giảm thiểu các gờ sắc ở mặt trong cạnh, cần mài nhẵn để các gờ này càng nhỏ càng tốt và khi có thể đo, bán kính phải nhỏ hơn một phần mười đường kính lỗ lấy áp. Yêu cầu không có bất thường nào bên trong lỗ, trên cạnh của lỗ khoan ở trên thành ống hoặc trên điểm tiếp xúc giữa thành ống và lỗ lấy áp.

5.2.2.6. Sự phù hợp của lỗ lấy áp theo yêu cầu quy định trong 5.2.2.4 và 5.2.2.5 có thể được kiểm tra bằng mắt thường.

5.2.2.7. Đường kính của lỗ lấy áp phải nhỏ hơn 0,13 D và nhỏ hơn 13 mm.

Không có giới hạn giá trị nhỏ nhất cho đường kính lỗ lấy áp, nó được xác định dựa vào điều kiện thực tế nhằm đảm bảo lỗ không bị nghẹt và hoạt động tốt. Lỗ lấy áp phía dòng vào và phía dòng ra phải có đường kính bằng nhau.

5.2.2.8. Các lỗ lấy áp phải là hình trụ tròn có chiều dài ít nhất bằng 2,5 lần đường kính trong của lỗ, đo từ thành phía trong của đường ống.

5.2.2.9. Đường tâm của lỗ lấy áp có thể đặt ở trong bất kỳ mặt phẳng nào đi qua trục đường ống.

5.2.2.10. Trục của lỗ lấy áp phía dòng vào và phía dòng ra có thể ở trên những mặt phẳng khác nhau, tuy nhiên thông thường ở trên một mặt phẳng.
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CHÚ DẪN:
1 Lỗ lấy áp kiểu D và D/2

2 Lỗ lấy áp kiểu mặt bích 
a Hướng dòng chảy

b l1 = D ± 0,1D

c l2 = 0,5D ± 0,02 D đối với ( ≤ 0,6

 
0,5D ± 0,01 D đối với ( > 0,6 
d l1 = l2 = (25,4 ± 0,5) mm đối với ( > 0,6 và D < 150 mm 
 
(25,4 ± 1) mm đối với ( ≤ 0,6

 
(25,4 ± 1) mm đối với ( > 0,6 và 150 mm ≤ D ≤ 1 000 mm

Hình 3 - Khoảng cách của tấm tiết lưu kiểu D và D/2 hoặc kiểu mặt bích

5.2.3. Tấm tiết lưu với lỗ lấy áp kiểu góc (xem Hình 4)

5.2.3.1. Khoảng cách giữa đường tâm của lỗ lấy áp với bề mặt tấm tiết lưu tương ứng bằng một nửa đường kính hoặc một nửa chiều rộng lỗ lấy áp, sát với góc hợp giữa bề mặt trong thành ống và tấm tiết lưu (xem thêm 5.2.3.5).

5.2.3.2. Lỗ lấy áp có thể là lỗ đơn hoặc các khe hình khuyên. Cả hai loại đều được lắp đặt trên đường ống hoặc trên mặt bích hoặc trên vòng đỡ như thể hiện trên Hình 4.
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	CHÚ DẪN:
	f = chiều dày của khe

	1 Vòng đỡ với các khe hình khuyên
	c = độ dài vòng đỡ đo từ phía dòng vào

	2 Các lỗ lấy áp riêng biệt
	c’ = độ dài vòng đỡ đo từ phía dòng ra

	3 Lỗ lấy áp
	b = đường kính vòng đỡ

	4 Vòng đỡ
	a = chiều rộng của khe hình khuyên hoặc đường kính lỗ đo riêng biệt

	5 Tấm tiết lưu
	s = khoảng cách từ bước đường ống phía dòng vào đến vòng đỡ

	
	g,h = kích thước của khoang hình khuyên 

	a Hướng dòng chảy
	(j = đường kính lỗ khe


Hình 4 - Lỗ lấy áp kiểu góc

5.2.3.3. Đường kính a của lỗ lấy áp đơn và độ rộng a của khe hình khuyên được quy định như sau. Đường kính nhỏ nhất được xác định trong thực tế nhằm đảm bảo lỗ không bị nghẹt và thỏa mãn tính năng động lực học.

Đối với lưu chất và hơi sạch:

- ( ≤ 0,65: 
0,0050D ≤ a ≤ 0,03D; 
- ( > 0,65: 
0,01D ≤ a ≤ 0,02D.

Nếu D < 100 mm, thì giá trị a tăng lên 2 mm là chấp nhận cho giá trị ( bất kỳ 
Đối với các giá trị khác của (.

- Đối với lưu chất sạch: 1 mm ≤ a ≤ 10 mm; 
- Đối với hơi, trong trường hợp khoang hình khuyên: 1 mm ≤ a ≤ 10 mm; 
- Đối với hơi và khí hóa lỏng, trong trường hợp lỗ lấy áp đơn: 4 mm ≤ a ≤ 10 mm.

5.2.3.4. Các khe hình khuyên thường là rãnh nối thông với đường ống trên toàn bộ hình khuyên hoặc trên các vị trí xác định. Nếu rãnh không liên tục thì phải có ít nhất bốn vị trí thông với ống, các vị trí này phân bố đều trên toàn bộ vòng tròn và mỗi lỗ có diện tích nhỏ nhất là 12 mm2.

5.2.3.5. Nếu các lỗ lấy áp riêng biệt, như thể hiện trên Hình 4, được sử dụng thì đường trục của lỗ lấy áp phải vuông góc với trục đường ống.

Nếu có nhiều lỗ lấy áp riêng biệt trên cùng mặt phẳng phía dòng vào thì đường tâm của các lỗ này phải được phân bố đều theo chu vi đường ống. Đường kính của mỗi lỗ lấy áp riêng biệt phải thỏa mãn yêu cầu quy định tại 5.2.3.3.

Các lỗ lấy áp phải có hình trụ tròn với chiều dài tính từ mặt trong của đường ống ít nhất bằng 2,5 lần đường kính trong của lỗ.

Lỗ lấy áp phía dòng vào và phía dòng ra phải có cùng đường kính.

5.2.3.6. Đường kính trong b của vòng đỡ phải lớn hơn hoặc bằng đường kính ống D, đảm bảo không được lấn vào mặt trong của đường ống nhưng phải nhỏ hơn hoặc bằng 1,04 D. Ngoài ra đường kính b còn phải thỏa mãn điều kiện sau:
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(3)
Chiều dài c và c’ của vòng đỡ phía dòng vào và phía dòng ra (Hình 4) không được lớn hơn 0,5D.

Bề dày f của khe phải lớn hơn hoặc bằng hai lần chiều rộng a của khe hình khuyên. Diện tích mặt cắt ngang gh phải lớn hơn hoặc bằng một nửa tổng diện tích lỗ thông với phía trong đường ống.

5.2.3.7. Tất cả bề mặt của vòng đỡ tiếp xúc với lưu chất đo phải được gia công kỹ và làm sạch. Gia công bề mặt phải đáp ứng các yêu cầu về độ nhám của đường ống (xem 5.3.1).

5.2.3.8. Các lỗ lấy áp nối với khoang hình khuyên của thiết bị thứ cấp là lỗ lấy áp thành ống hình tròn có đường kính j: 4 mm ≤ j ≤ 10 mm (xem 5.2.2.5).

5.2.3.9. Vòng đỡ phía dòng vào và phía dòng ra tấm tiết lưu không cần thiết phải đối xứng nhau, nhưng cả hai phải thỏa mãn các yêu cầu đã nêu trên.

5.2.3.10. Đường kính của đường ống phải được đo theo quy định trong 6.4.2, vòng đỡ được coi như là một phần của thiết bị sơ cấp. Điều này cũng áp dụng cho yêu cầu về khoảng cách ở 6.4.4 sao cho s phải được đo từ cạnh phía dòng vào được hình thành từ vòng đỡ.

5.3. Hệ số và độ không đảm bảo đo tương ứng của tấm tiết lưu

5.3.1. Giới hạn sử dụng

Tấm tiết lưu tiêu chuẩn chỉ được sử dụng theo tiêu chuẩn này trong điều kiện dưới đây:

Tấm tiết lưu có lỗ lấy áp kiểu D và D/2 hoặc kiểu góc:

- d ( 12,5 mm; 
- 50 m ≤ D ≤ 1000 mm; 
- 0,1 ≤ (  ≤ 0,75; 
- ReD ( 5 000 với 0,1 ≤ ( ≤ 0,56; 
- ReD ( 16 000 (2 với ( > 0,56; 
Tấm tiết lưu với lỗ lấy áp kiểu mặt bích:

- d ( 12,5mm

- 50 mm ≤ D ≤ 1 000 mm

- 0,1 ≤ ( ≤ 0,75

ReD ( 5 000 và ReD ( 170 (2D 
Trong đó D tính bằng milimét.

Nếu các giá trị độ không đảm bảo đo trong tiêu chuẩn này được đáp ứng, thì độ nhám bên trong đường ống phải thỏa mãn quy định kỹ thuật sau đây, tức là độ lệch trung bình số học của biên dạng độ nhám, Ra, phải có giá trị sao cho 104 Ra/D nhỏ hơn giá trị lớn nhất được đưa ra ở Bảng 1 và lớn hơn giá trị nhỏ nhất được nêu ở Bảng 2. Công thức hệ số xả (xem 5.3.2.1) được xác định từ dữ liệu thu được bằng cách sử dụng độ nhám của các đường ống đã biết; giới hạn Ra/D được xác định sao cho độ lệch của hệ số xả trong đường ống có độ nhám không lớn hơn độ không đảm bảo đo trong 5.3.3.1. Thông tin đánh giá độ nhám đường ống được nêu trong 7.1.5 của TCVN 8113-1 : 2009 (ISO 5167-1 : 2003). Nội dung Bảng 1 và Bảng 2 được trích dẫn ở tài liệu tham khảo [2], [4] trong Thư mục tài liệu tham khảo.

Bảng 1 - Giá trị lớn nhất của 104 Ra/D
	(
	ReD

	
	≤ 104
	3 x 104
	105
	3 x 105
	106
	3 x 106
	107
	3 x 107
	108

	≤ 0,20
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	0,30
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	14
	13

	0,40
	15
	15
	10
	7,2
	5,2
	4,1
	3,5
	3,1
	2,7

	0,50
	11
	7,7
	4,9
	3,3
	2,2
	1,6
	1,3
	1,1
	0,9

	0,60
	5,6
	4,0
	2,5
	1,6
	1,0
	0,7
	0,6
	0,5
	0,4

	( 0,65
	4,2
	3,0
	1,9
	1,2
	0,8
	0,6
	0,4
	0,3
	0,3


Bảng 2 - Giá trị nhỏ nhất của 104 Ra/D (khi có yêu cầu)

	(
	ReD

	
	≤ 3 x 106
	107
	3 x 107
	108

	≤ 0,50
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	0,60
	0,0
	0,0
	0,003
	0,004

	( 0,65
	0,0
	0,013
	0,016
	0,012


Độ nhám phải đáp ứng các yêu cầu nêu ở Bảng 1 và Bảng 2 cho khoảng cách 10D phía dòng vào của tấm tiết lưu. Độ nhám yêu cầu liên quan đến đầu nối tấm tiết lưu và đường ống phía dòng vào. Độ nhám phía dòng vào không tới hạn.

Ví dụ, yêu cầu của phần này cần phải thỏa mãn một trong các trường hợp sau:

- 1 (m ≤ Ra ≤ 6 (m, D ( 150 mm, (  ≤ 0,6 và ReD ≤ 5x107; 
- 1,5 (m ≤ Ra ≤ 6 (m, D ( 150 mm, ( > 0,6 và ReD ≤ 1,5x107
Khi D < 150 mm, cần tính toán giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của Ra bằng cách sử dụng Bảng 1 và Bảng 2.

5.3.2. Các hệ số

5.3.2.1. Hệ số xả, C
Hệ số xả, C, được xác định theo công thức Reader-Harris/Gallagher(1998) [5]:
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(4)

Khi D < 71,12 mm (2,8 in), số hạng sau sẽ được cộng vào Công thức 4:

+ 0,011(0,75 - ()(2,8 -
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trong đó:

( = d/D: là tỷ số đường kính, với đường kính d và D tính bằng milimet; 
ReD: là số Reynolds khi tính toán đối với D;
L1 = l1/D: là tỷ số giữa khoảng cách lỗ lấy áp mặt phía dòng vào tấm tiết lưu và đường kính ống; 
L’2= l’2/D: là tỷ số giữa khoảng cách lỗ lấy áp phía dòng ra tấm tiết lưu và đường kính ống.

M’2 = 2L’2/(1-()

A = (19000( / ReD)0,8
Giá trị của L1 và L’2 được sử dụng trong công thức này, khi các khoảng cách phù hợp với các yêu cầu của 5.2.2 2; 5.2.2.3 hoặc 5.2.3, như sau:

- đối với lỗ lấy áp kiểu góc:

L1 = L’2 = 0

- đối với lỗ lấy áp kiểu D và D/2:

L1 = 1
L’2 = 0,47

- đối với lỗ lấy áp kiểu mặt bích:

L1 = L’2 = 25,4/D 
trong đó D tính bằng milimét.

Công thức Reader-Harris/Gallagher (1998), Công thức (4), chỉ có giá trị đối với bố trí lỗ lấy áp được quy định trong 5.2.2 hoặc 5.2.3. Cụ thể là trong những trường hợp không phù hợp với một trong ba bố trí chuẩn không được sử dụng các giá trị L1 và L’2 cho công thức này.

Công thức (4), cùng với độ không đảm bảo đo nêu trong 5.3.3, chỉ có giá trị khi phép đo đáp ứng giới hạn về sử dụng trong 5.3.1 và quy định chung yêu cầu về lắp đặt trong Điều 6 và trong TCVN 8113-1 (ISO 5167-1).

Giá trị C là hàm của (, ReD và D được cho trong các bảng từ Bảng A.1 đến Bảng A.11. Các giá trị này không được sử dụng cho phép nội suy chính xác. Không được phép ngoại suy từ các giá trị này.

5.3.2.2. Hệ số giãn nở (
Đối với 3 loại bố trí lỗ lấy áp, công thức thực nghiệm tính hệ số giãn nở, ( như sau:
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(5)
Công thức (5) chỉ được áp dụng trong phạm vi giới hạn sử dụng quy định 5.3.1.

Kết quả thử để xác định ( chỉ được biết đối với không khí, hơi nước và khí tự nhiên. Tuy nhiên, không dùng đối tượng sử dụng Công thức (5) cho các khí khác và hơi khi biết số mũ đẳng entropi.

Tuy nhiên, Công thức (5) chỉ được áp dụng nếu p2/p1 ( 0,75.

Giá trị hệ số giãn nở là một hàm của số mũ đẳng entropi, tỷ số áp suất và tỷ số đường kính được cho trong Bảng A.12. Các giá trị này không được sử dụng cho phép nội suy chính xác không được phép ngoại suy từ các giá trị này.

5.3.3. Độ không đảm bảo đo

5.3.3.1. Độ không đảm bảo đo của hệ số xả C
Trong cả ba cách bố trí lỗ lấy áp, khi giả định rằng (, D, ReD và Ra/D không có sai số, giá trị độ không đảm bảo đo tương đối của C bằng:

- (0,7- () % đối với 0,1 ≤ ( < 0,2; 
- 0,5 % đối với 0,2 ≤ ( ≤ 0,6; 
- (1,667( - 0,5) % đối với 0,6 < (  ≤ 0,75; 
Nếu D < 71,12 mm (2,8 in) độ không đảm bảo đo tương đối dưới đây cần được cộng thêm vào giá trị trên:


[image: image10.wmf]%

4

,

25

8

,

2

)

75

,

0

(

9

,

0

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

-

+

D

b


Nếu ( > 0,5 và ReD < 10 000 thì độ không đảm bảo đo tương đối dưới đây cần được cộng thêm vào giá trị trên:

+ 0,5 %

5.3.3.2. Độ không đảm bảo đo của hệ số giãn nở (
Khi (, (p/p1 và k được giả sử rằng không có sai số, độ không đảm bảo đo tương đối của ( có giá trị là:

3,5 eq \f((p,Kp1) %
5.4. Tổn thất áp suất, ((
5.4.1. Tổn thất áp suất, ((, đối với tấm tiết lưu mô tả trong tiêu chuẩn này có liên quan đến chênh lệch áp suất (p theo Công thức (7):


[image: image11.wmf]p

C

C

C

C

D

+

-

-

-

-

-

=

D

2

2

4

2

2

4

)

1

(

1

)

1

(

1

b

b

b

b

v




(7)
Tổn thất áp suất là sự chênh lệch áp suất tĩnh giữa áp suất đo tại thành ống phía dòng vào tấm tiết lưu, trên mặt cắt ngang mà tại đó sự ảnh hưởng của áp suất va chạm tiếp giáp với tấm tiết lưu là không đáng kể (khoảng D phía dòng vào của tấm tiết lưu), với áp suất đo mặt phía dòng ra của tấm tiết lưu, nơi áp suất tĩnh được phục hồi ổn định sau khi qua tấm tiết lưu (khoảng 6D về phía dòng ra của tấm tiết lưu). Hình 5 thể hiện biên dạng áp suất qua hệ thống đo lỗ tiết lưu.

5.4.2. Giá trị gần đúng của tỷ số ((/(p là:

 eq \f(((,(p)= 1 – (1,9
5.4.3. Hệ số tổn thất áp suất, K, cho tấm tiết lưu là (xem tài liệu tham khảo [7])
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trong đó K được xác định theo công thức sau:
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Hình 5 - Biên dạng gần đúng của dòng chảy, áp suất và nhiệt độ của hệ thống đo tiết lưu

6. Yêu cầu lắp đặt

6.1. Quy định chung

Các yêu cầu chung cho việc lắp đặt thiết bị chênh áp được quy định ở Điều 7 của TCVN 8113-1 (ISO 5167-1), đồng thời phải tuân thủ các yêu cầu bổ sung đối với tấm tiết lưu nêu trong điều này. Các yêu cầu chung về điều kiện dòng chảy của thiết bị sơ cấp được nêu trong 7.3 của TCVN 8113-1 (ISO 5167-1). Các yêu cầu về sử dụng thiết bị ổn định dòng được nêu trong 7.4 của TCVN 8113-1 (ISO 5167-1). Các đầu nối thông dụng được quy định ở Bảng 3, có thể sử dụng độ dài nhỏ nhất của đoạn ống thẳng và các yêu cầu cụ thể được nêu ở 6.2. Tuy nhiên, thiết bị ổn định dòng được quy định ở 6.3 phải cho phép sử dụng độ dài đường ống phía dòng vào tấm tiết lưu ngắn hơn; hơn nữa thiết bị ổn định dòng phải được lắp đặt ở phía dòng vào tấm tiết lưu, nơi đoạn ống thẳng đủ dài để đạt được mức độ mong muốn của độ không đảm bảo đo là không thể. Phía dòng ra của vòi phun được khuyến cáo nên sử dụng một thiết bị ổn định dòng. Rất nhiều độ dài yêu cầu nêu ở 6.2 và tất cả độ dài nêu ở 6.3.2 là dựa trên dữ liệu trong tài liệu tham khảo [8] của Thư mục tài liệu tham khảo. Các độ dài thêm vào ở 6.2 được nêu ở tài liệu tham khảo [9] và [10].
6.2. Chiều dài nhỏ nhất của đoạn ống thẳng phía dòng vào và phía dòng ra đối với việc lắp đặt các đầu nối và tấm tiết lưu đa dạng

6.2.1. Chiều dài nhỏ nhất đoạn ống thẳng của đường ống được yêu cầu ở phía dòng vào và phía dòng ra của tấm tiết lưu trong trường hợp lắp đặt các đầu nối quy định mà không có thiết bị ổn định dòng được nêu ở Bảng 3.

6.2.2. Khi không sử dụng thiết bị ổn định dòng, thì độ dài cụ thể được quy định ở Bảng 3 được xem là độ dài nhỏ nhất. Đối với việc nghiên cứu và hiệu chuẩn cụ thể, khuyến nghị rằng giá trị phía dòng vào quy định ở Bảng 3 phải cộng thêm ít nhất một hệ số là 2 để làm giảm thiểu độ không đảm bảo đo.

6.2.3. Khi độ dài đoạn thẳng được sử dụng bằng hoặc lớn hơn giá trị quy định ở Cột A Bảng 3 cho “độ không đảm đo bổ sung bằng zero”, thì không cần phải cộng thêm độ không đảm bảo đo vào hệ số xả để tính toán ảnh hưởng của việc lắp đặt cụ thể.

6.2.4. Khi độ dài đoạn thẳng phía dòng vào hoặc phía dòng ra nhỏ hơn giá trị tương ứng “độ không đảm bảo đo bổ sung bằng zero” được quy định ở Cột A Bảng 3 lớn hơn hoặc bằng “độ không đảm bảo đo bổ sung bằng 0,5 %” giá trị ở Cột B Bảng 3 cho các đầu nối đã nêu, thì phải cộng thêm độ không đảm bảo đo bổ sung bằng 0,5 % vào độ không đảm bảo đo của hệ số xả.

6.2.5. Tiêu chuẩn này không thể dùng để dự đoán giá trị của “độ không đảm bảo đo bổ sung” khi:

a) Sử dụng độ dài đoạn ống thẳng nhỏ hơn giá trị “độ không đảm bảo đo bổ sung bằng 0,5 %” được quy định ở Cột B Bảng 3, hoặc:

b) Cả độ dài đoạn thẳng phía dòng vào và phía dòng ra đều nhỏ hơn giá trị “độ không đảm bảo đo bổ sung bằng zero” được nêu ở Cột A Bảng 3.

Bảng 3 - Yêu cầu độ dài đoạn thẳng giữa tấm tiết lưu và khớp nối không có thiết bị ổn định dòng

Giá trị biểu thị như bội số của đường kính trong, D
	Tỷ số đường kính (
	Mặt phía dòng vào (đầu vào) của tấm tiết lưu
	Mặt phía dòng ra của tấm tiết lưu

	
	Khuỷu đơn 90o Hai khuỷu 90o trong mặt phẳng 
(S > 30 D)a
	Hai khuỷu 90o trong cùng một mặt phẳng: Hình chữ S
(30D ( S > 10D)a
	Hai khuỷu 90o trong cùng một mặt phẳng: Hình chữ S 
(10D ( S)a
	Hai khuỷu 90o trong 2 mặt phẳng vuông góc
(30D ( S > 5D)a
	Hai khuỷu 90o trong 2 mặt phẳng vuông góc 
(5D ( S)a
	Đầu nối chữ T đơn 90o có hoặc không có bộ mở rộng Khuỷu nón 90o
	Khuỷu đơn 45o Hai khuỷu 45o trong 1 mặt phẳng: Hình chữ S
(S ( 2D)a
	Phần thu đồng tâm 2D đến D trên chiều dài 1,5D đến 3D
	Phần mở rộng đồng tâm 0,5D đến D trên chiều dài D đến 2D
	Van bi mở hoàn toàn hoặc van cổng mở hoàn toàn
	Đột ngột giảm đối xứng
	Hốc đo hoặc lỗ đo nhiệt độ với đường kính
≤ 0,03Dd
	Đầu nối (cột 2 đến 11) và hốc đo khối lượng riêng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	–
	Ae
	Bf
	Ae
	Bf
	Ae
	Bf
	Ae
	Bf
	Ae
	Bf
	Ae
	Bf
	Ae
	Bf
	Ae
	Bf
	Ae
	Bf
	Ae
	Bf
	Ae
	Bf
	Ae
	Bf
	Ae
	Bf

	≤ 0,20
	6
	3
	10
	g
	10
	g
	19
	18
	34
	17
	3
	g
	7
	g
	5
	g
	6
	g
	12
	6
	30
	15
	5
	3
	4
	2

	0,40
	16
	3
	10
	g
	10
	g
	44
	18
	50
	25
	9
	3
	30
	9
	5
	g
	12
	8
	12
	6
	30
	15
	5
	3
	6
	3

	0,50
	22
	9
	18
	10
	22
	10
	44
	18
	75
	34
	19
	9
	30
	18
	8
	5
	20
	9
	12
	6
	30
	15
	5
	3
	6
	3

	0,60
	42
	13
	30
	18
	42
	18
	44
	18
	65
h
	25
	29
	18
	30
	18
	9
	5
	26
	11
	14
	7
	30
	15
	5
	3
	7
	3,5

	0,67
	44
	20
	44
	18
	44
	20
	44
	20
	60
	18
	36
	18
	44
	18
	12
	6
	28
	14
	18
	9
	30
	15
	5
	3
	7
	3,5

	0,75
	44
	20
	44
	18
	44
	22
	44
	20
	75
	18
	44
	18
	44
	18
	13
	8
	36
	18
	24
	12
	30
	15
	5
	3
	8
	4

	CHÚ THÍCH 1 Độ dài đoạn thẳng tối thiểu yêu cầu là độ dài giữa các đầu nối khác nhau đặt tại phía dòng vào hoặc phía dòng ra của tấm tiết lưu và chính tấm tiết lưu. Độ dài đoạn thẳng phải được đo từ đầu phía dòng vào của phần cong của đoạn uốn gần nhất hoặc của đầu nối chữ T hoặc đầu phía dòng ra của phần con hoặc phần hình nón của phần thu hoặc phần mở rộng.
CHÚ THÍCH 2 Hầu hết các đoạn uốn tại đoạn thẳng trong bảng này đều dựa trên bán kính cong bằng 1,5D.

	a S là khoảng cách giữa 2 khuỷu được đo từ đầu phía dòng ra của phần cong của khuỷu phía dòng vào và đầu phía dòng vào của phần cong của khuỷu phía dòng ra.

b Đây là phần lắp đặt không thuận lợi phía dòng vào; thiết bị nắn dòng phải được sử dụng khi cần.
c Việc lắp đặt hốc đo hoặc lỗ đo nhiệt độ sẽ không thay đổi yêu cầu độ dài thẳng tối thiểu cho các đầu nối khác.
d Hốc đo hoặc lỗ đo nhiệt độ với đường kính từ 0,03D đến 0,13D có thể được lắp đặt với điều kiện là giá trị ở cột A và cột B tăng thêm 20 và 10 tương ứng. Tuy nhiên, việc lắp đặt như vậy không được khuyến khích.
e Cột A đối với mỗi đầu nối có độ dài tương ứng giá trị “độ không đảm bảo đo bổ sung zero” (xem 6.2.3).
f Cột B đối với mỗi đầu nối có độ dày tương ứng giá trị “độ không đảm bảo đo bổ sung 0,5%” (xem 6.2.4).
g Độ dài thẳng ở cột A đưa ra “độ không đảm bảo đo bổ sung zero”; số liệu này không phù hợp cho độ dài thẳng ngắn hơn có thể được sử dụng để cung cấp cho độ dài thẳng yêu cầu trong cột B.
h 95D được yêu cầu đối với ReD > 2 x 106 nếu S < 2D. 


6.2.6. Van nêu trong Bảng 3 phải được mở hoàn toàn trong quá trình đo dòng. Để kiểm soát được lưu lượng, van được khuyến cáo đặt ở phía dòng ra của tấm tiết lưu. Các van cô lập đặt phía dòng vào của tấm tiết lưu phải được mở hoàn toàn, và các van này phải được khoan hoàn toàn vào thành ống. Van nêu ở Bảng 3 có cùng đường kính danh nghĩa với đường ống phía dòng vào, nhưng đường kính lỗ khoan phải sao cho độ chênh đường kính lớn hơn mức cho phép ở 6.4.3.

6.2.7. Trong hệ thống đo, van phía dòng vào được gắn liền với hệ thống đường ống kế bên, và được thiết kế sao cho ở điều kiện mở hoàn toàn, không có độ chênh nào lớn hơn mức cho phép ở 6.4.3, có thể coi như là một phần của độ dài đường ống đồng hồ đo và không cần bổ sung thêm độ dài như ở Bảng 3 với điều kiện là khi đo lưu lượng chúng được mở hoàn toàn.

6.2.8. Các giá trị nêu ở Bảng 3 được rút ra từ thực nghiệm sử dụng đoạn ống thẳng rất dài phía dòng vào của đầu nối sao cho dòng chảy phía dòng vào của đầu nối được xem xét đầy đủ và không chảy rối. Thực tế, những điều kiện đó khó có thể đạt được nên có thể sử dụng các thông tin sau làm hướng dẫn cho việc lắp đặt thông thường trong thực tế.

a) Nếu nhiều đầu nối thuộc loại được đề cập ở Bảng 3 coi tổ hợp uốn cong 90o đã đề cập trong bảng này như đầu nối đơn, được đặt nối tiếp phía dòng vào tấm tiết lưu theo các cách sau phải được áp dụng.

1) Giữa đầu nối phía dòng vào của tấm tiết lưu, đầu nối 1 và tấm tiết lưu, phải có một đoạn thẳng dài ít nhất bằng với độ dài nhỏ nhất nêu ở Bảng 3 thích hợp với tỷ lệ đường kính của tấm tiết lưu cùng chung với đầu nối 1.

2) Thêm vào đó, giữa đầu nối 1 và đầu nối 2, được tính từ tấm tiết lưu, độ dài đoạn thẳng ít nhất là bằng một nửa đường kính đường ống giữa đầu nối 1 và đầu nối 2; và một số đường kính được đưa ra ở Bảng 3 cho tỷ lệ đường kính của một tấm tiết lưu 0,67 cùng với đầu nối 2, sẽ bao gồm hệ số ( của đầu nối 1 và 2 của tấm tiết lưu được sử dụng. Nếu mỗi độ dài nhỏ nhất được lấy từ cột B nghĩa là độ không đảm bảo đo bổ sung 0,5 % sẽ được cộng số học vào độ không đảm bảo đo của hệ số xả.

3) Nếu phân đoạn đo phía dòng vào của thiết bị đo có một van cổng (như ở Bảng 3) đặt trước đầu nối khác (ví dụ ống nở), thì van phải được lắp đặt ở đầu nối thứ hai từ tấm tiết lưu. Độ dài được yêu cầu giữa van và đầu nối thứ hai tuân theo yêu cầu ở mục 2) phải bổ sung độ dài giữa tấm tiết lưu và đầu nối thứ nhất được quy định ở Bảng 3; xem Hình 6). Cần lưu ý rằng 6.2.8 b) cũng phải được thỏa mãn (như trong Hình 6).

b) Thêm vào đó chỉ dẫn ở mục a) cho bất kỳ đầu nối nào, xử lý hai khúc cong 90o liên tiếp như đầu nối riêng lẻ, nên đặt một khoảng cách từ tấm tiết lưu nhỏ nhất lớn hơn khoảng cách bằng tích giữa đường kính đường ống miệng vòi và số đường kính được yêu cầu giữa đầu nối và đường kính của tấm tiết lưu theo tỷ lệ đường kính ở Bảng 3 không tính đến số đầu nối giữa đầu nối và tấm tiết lưu. Khoảng cách giữa tấm tiết lưu và đầu nối phải được đo theo trục của đường ống. Nếu có bất kỳ đầu nối nào trước tấm tiết lưu, khoảng cách đáp ứng các yêu cầu sử dụng một lượng đường kính ở cột B chứ không phải ở cột A, khi đó độ không đảm bảo đo bổ sung bằng 0,5 % sẽ được cộng vào độ không đảm bảo đo của hệ số xả, nhưng độ không đảm bảo đo bổ sung không được cộng thêm nhiều hơn một lần theo quy định ở mục a) và mục b).

c) Thiết bị ổn định dòng [xem 7.4 của TCVN 8113-1 : 2009 (ISO 5167-1 : 2003)] phải được lắp đặt phía dòng ra của ống phun thiết bị đo (ví dụ diện tích mặt cắt ngang xấp xỉ 1,5 lần diện tích mặt cắt ngang của ống đồng hồ đo dòng) vì luôn luôn có sự biến dạng mặt cắt dòng chảy và khả năng xuất hiện xoáy cao.

d) Khi đầu nối thứ hai từ miệng vòi gắn với khúc khuỷu, thì áp dụng Bảng 3, việc tách các khuỷu được tính như là các khuỷu có nhiều đường kính.
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CHÚ DẪN:

1 Bộ mở rộng

2 Van bi hoặc van cổng mở hoàn toàn

3 Tấm tiết lưu

Hình 6- Sơ đồ bao gồm van mở hoàn toàn với ( = 0,6
6.2.9. Qua ví dụ, ba trường hợp điển hình của 6.2.8 a) và b) được xem xét. Ở mỗi trường hợp, đầu nối thứ hai từ tấm tiết lưu là hai khuỷu nằm trong hai mặt phẳng vuông góc (khoảng cách ngăn cách giữa hai khuỷu bằng 10 lần đường kính của khuỷu và tấm tiết lưu có tỷ số đường kính là 0,4.

6.2.9.1. Nếu đầu nối thứ nhất là một van bi mở hoàn toàn (xem Hình 7 a), thì khoảng cách giữa tấm tiết lưu và van ít nhất phải là 12D (từ Bảng 3) và giữa 2 khuỷu trên mặt phẳng vuông góc và van nhỏ nhất là 22D (từ 6.2.8 a); khoảng cách giữa 2 khuỷu trên mặt phẳng vuông góc và tấm tiết lưu ít nhất là 44D (từ 6.2.8 b). Nếu van có độ dài là 1D, thì một độ dài tổng cộng thêm là 9D được yêu cầu có thể hoặc phía dòng vào hoặc phía dòng ra của van hoặc một phần phía dòng vào và một phần phía dòng ra của van. 6.2.8 a 3) được sử dụng để di chuyển van đến gần kề với 2 khuỷu nằm trong mặt phẳng vuông góc; với điều kiện khoảng cách nhỏ nhất giữa hai khuỷu cong nằm trong mặt phẳng vuông góc đến tấm tiết lưu là 44D (xem Hình 7b).

6.2.9.2. Nếu đầu nối thứ nhất là một ống thu từ 2D xuống còn D với chiều dài là 2D (xem Hình 7c), khoảng cách giữa ống thu và tấm tiết lưu nhỏ nhất là 5D (từ Bảng 3) và giữa 2 khuỷu nằm trên mặt phẳng vuông góc và ống thu nhỏ nhất phải là 22 x 2D (từ 6.2.8a ); khoảng cách giữa 2 khuỷu nằm trong mặt phẳng vuông góc và tấm tiết lưu nhỏ nhất là 44D (từ 6.2.3 b). Vì vậy, không yêu cầu có độ dài cộng thêm bởi vì theo 6.2.8 b).

6.2.9.3. Nếu đầu nối là một ống nở từ 0,5D đến D với chiều dài là 2D (xem Hình 7d), khoảng cách nhỏ nhất giữa thiết bị giãn nở và tấm tiết lưu là 12D (từ Bảng 3) và giữa 2 khuỷu nằm trong các mặt phẳng vuông góc và thiết bị giãn nở nhỏ nhất phải là 22 x 0,5D [(theo Bảng 6.2.8 a)]; khoảng cách giữa 2 khuỷu nằm trong mặt phẳng vuông góc và tấm tiết lưu nhỏ nhất nên là 44D [(từ 6.2.3 b)]. Do vậy cần một chiều dài bổ sung là 19D có thể phía dòng vào hoặc phía sau ống nở hoặc một phần phía dòng vào và một phần phía dòng ra.
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Hình 7- Các ví dụ của việc lắp đặt được chấp nhận (xem 6.2.9)

6.3. Thiết bị ổn định dòng

6.3.1. Quy định chung

Thiết bị ổn định dòng có thể được sử dụng để làm giảm độ dài đoạn ống thẳng phía dòng vào thông qua việc đáp ứng phép thử nghiệm phù hợp đưa ra ở 7.4.1 của TCVN 8113-1 : 2009 (ISO 5167-1 : 2003), trong trường hợp đó có thể sử dụng phái sau của bất cứ sự điều chỉnh phái trước nào hoặc đáp ứng các yêu cầu ở 7.4.2 của TCVN 8113-1 : 2009 (ISO 5167-1 : 2003) cho các khả năng bổ sung ngoài phép thử sự phù hợp. Ở mỗi một trong hai trường hợp, phép thử phải được thực hiện bằng cách sử dụng tấm tiết lưu.

Các thiết bị ổn định dòng không có bản quyền đã đáp ứng các phép thử sự phù hợp của TCVN 8113-1 : 2009 (ISO 5167-1:2003) bao gồm thiết bị ổn định dòng bó 19 ống (1998) và thiết bị ổn định dòng Zanker. Phụ lục B mô tả các thiết bị ổn định dòng có bằng sáng chế, đã đáp ứng các phép thử sự phù hợp. 6.3.2.2 và 6.3.3.2 đưa ra vị trí các thiết bị ổn định dòng bó 19 ống (1998) và thiết bị ổn định dòng Zenker đặt phía dòng vào tấm tiết lưu: 6.3.2 2 và 6.3.3.2 mô tả tình huống mà tại đó vị trí các thiết bị ổn định dòng bó 19 ống (1998) và thiết bị ổn định dòng Zenker đặt phía sau của đầu nối; 6.3.2.3 mô tả các trường hợp bổ sung mà tại đó thiết bị ổn định dòng bó 19 ống (1998) được sử dụng để làm giảm độ dài phía dòng vào yêu cầu. Phụ lục B còn mô tả một số thiết bị ổn định dòng có thể được sử dụng phía dòng vào của tấm tiết lưu và các yêu cầu đối với độ dài đoạn ống thẳng kết hợp với chúng. Phụ lục B không mô tả thiết bị ổn định dòng mà phải giới hạn khi sử dụng với thiết kế thiết bị ổn định dòng khác sẽ được thử nghiệm và chứng nhận theo hệ số xả.

6.3.2. Thiết bị nắn dòng bó 19 ống (1998)

6.3.2.1. Mô tả

6.3.2.1.1. Thiết kế

Thiết bị nắn dòng bó 19 ống gồm 19 ống được sắp xếp thành dạng hình trụ như nêu ở Hình 8.

Để làm giảm dòng xoáy có thể xảy ra giữa các ống bên ngoài của thiết bị nắn dòng bó 19 ống (1998) và thành của đường ống, đường kính ngoài lớn nhất của thiết bị nắn dòng bó 19 ống, Df thỏa mãn:

0,95D ≤ Df  ≤ D

Chiều dài, L, của ống phải nằm trong khoảng [2D,3D] tốt nhất là càng gần 2D càng tốt.

6.3.2.1.2. Ống dẫn của thiết bị nắn dòng bó 19 ống (1998)

Tất cả các ống của bó ống phải nhẵn, đường kính ngoài và độ dày thành ống đồng đều. Độ dày thành các ống của thiết bị ổn định dòng bó 19 ống phải mỏng. Tất cả các ống phải được vát mép bên trong ở cả hai đầu.

Độ dày thành ống phải nhỏ hơn 0,025D; giá trị này được xác định trên cơ sở chiều dày các ống được sử dụng để thu thập dữ liệu làm cơ sở cho bộ tiêu chuẩn TCVN 8113 (ISO 5167).

6.3.2.1.3. Cách chế tạo thiết bị nắn dòng bó 19 ống (1998)

Thiết bị nắn dòng bó 19 ống (1998) phải chắc chắn. Mỗi ống phải được hàn với nhau ở các điểm tiếp xúc, ít nhất là ở 2 đầu của bó ống. Phải đảm bảo các ống song song với nhau và với trục vì nếu các yêu cầu không được đáp ứng, thì bản thân thiết bị nắn dòng có thể tạo dòng chảy rối. Có thể có các vòng đệm định tâm ở phía ngoài để giúp người lắp ráp định vị thiết bị tại tâm của đường ống, các vòng đệm này có hình que nhỏ song song với trục đường ống. Sau khi được gắn vào đường ống, bó ống phải được cố định ở một vị trí. Tuy nhiên, việc cố định không được làm biến dạng bó mà phải đảm bảo tính đối xứng với đường ống.
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CHÚ DẪN:

1 Khoảng cách nhỏ nhất từ đường ống đến bó ống

2 Thành ống

3 Độ dày thành ống

4 Các miếng đệm (thường tại 4 vị trí)

a Dr là đường kính ngoài thiết bị nắn dòng

Hình 8 - Thiết bị nắn dòng bó 19 ống (1998)

6.3.2.1.4. Tổn thất áp suất

Hệ số tổn thất áp suất, K, đối với thiết bị nắn dòng bó 19 ống (1998) xấp xỉ bằng 0,75, giá trị K được tính theo công thức sau:
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Trong đó:

(pc là tổn thất áp suất qua thiết bị nắn dòng bó 19 ống (1998); 
( là khối lượng riêng lưu chất trong ống; 
V là vận tốc dọc trục trung bình của lưu chất trong đường ống.

6.3.2.2. Lắp ráp phía sau đầu nối

6.3.2.2.1. Thiết bị nắn dòng bó 19 ống (1998) nêu ở Hình 8 có thể được sử dụng phía dòng vào của đầu nối đặt ở phía dòng vào với tấm tiết lưu có tỷ số đường kính bằng 0,67 hoặc nhỏ hơn với điều kiện đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật chỉ ra ở 6.3.2.1 và yêu cầu lắp đặt theo 6.3.2.2.2.

6.3.2.2.2. Thiết bị nắn dòng bó 19 ống (1998) phải được lắp đặt sao cho với khoảng cách nhỏ nhất là 30D giữa tấm tiết lưu và các đầu nối phía dòng vào. Thiết bị nắn dòng bó 19 ống (1998) phải được lắp đặt sao cho điểm cuối phía dòng vào của thiết bị nắn dòng bó 19 ống (1998) và tấm tiết lưu có khoảng cách bằng 13D ± 0,25D.

6.3.2.3. Lựa chọn bổ sung

6.3.2.3.1. Thiết bị nắn dòng bó 19 ống (1998) cũng có thể được dùng để làm giảm độ dài đoạn thẳng phía dòng vào ngoài các tình huống đã mô tả ở 6.3.2.2. Thiết bị nắn dòng bó 19 ống (1998) phải như mô tả ở 6.3.2.1.

Vị trí cho phép của thiết bị nắn dòng bó 19 ống (1998) phụ thuộc vào Lf, khoảng cách từ tâm tiết lưu đến đầu nối gần nhất, đo từ điểm cuối phía dòng vào của phần cong gần nhất của đoạn uốn (hoặc chỉ một) hoặc đầu nối chữ T hoặc điểm cuối phía dòng vào của phần cong hoặc phần hình trụ của thiết bị giảm xoáy hoặc thiết bị mở rộng.

Bảng 4 cung cấp dãy vị trí cho phép và vị trí khuyến nghị cho thiết bị nắn dòng bó 19 ống (1998) trong hai dãy của Lf
- 30D > Lf  ( 18D, và

- Lf  ( 30D.

Lf phải lớn hơn hoặc bằng 18D. Vị trí của của thiết bị nắn dòng bó 19 ống (1998) được mô tả ở Bảng 4 đối với độ dài đoạn thẳng giữa phần cuối phía dòng vào của thiết bị nắn dòng bó 19 ống (1998) và tấm tiết lưu.

Đối với đầu nối phía dòng vào cụ thể, nếu tỷ số đường kính tâm tiết lưu và giá trị Lf (không quy định trong Bảng 4 đối với thiết bị nắn dòng bó 19 ống (1998), thì việc lắp đặt thiết bị với đầu nối này, ( và Lf là không được khuyến nghị. Trong trường hợp này cần tăng giá trị Lf và/hoặc giảm đến giá trị ( là cần thiết.

Độ dài yêu cầu phía dòng vào của tấm tiết lưu phải như nêu ở Bảng 3.

Ví dụ về sử dụng của Bảng 4 nêu ở 6.3.2.4.

6.3.2.3.2. Khi chiều dài đoạn thẳng giữa tấm tiết lưu và thiết bị nắn dòng bó 19 ống (1998) tuân theo các giá trị được quy định ở Cột A Bảng 4 và chiều dài đoạn thẳng phía sau phù hợp với các giá trị được cho ở Cột A Bảng 3 cho “độ không đảm bảo đo bổ sung bằng zero”, thì không cần tăng độ không đảm bảo đo của hệ số xả khi tính đến các ảnh hưởng khi lắp đặt cụ thể.

6.3.2.3.3. 0,5 % độ không đảm bảo đo bổ sung phải được cộng số học vào độ không đảm bảo đo của hệ số xả khi:

a) Độ dài đoạn thẳng giữa tấm tiết lưu và thiết bị nắn dòng bó 19 ống (1998) không theo đúng giá trị tương ứng với “độ không đảm bảo đo bổ sung bằng zero” được ghi rõ ở Cột A nhưng phù hợp với giá trị tương ứng “độ không đảm bảo đo bổ sung bằng 0,5%” ghi ở Cột B Bảng 4; hoặc

b) Độ dài đoạn thẳng phía dòng vào là ngắn hơn giá trị tương ứng với “độ không đảm bảo đo bổ sung bằng zero” ghi ở Cột A, nhưng hoặc bằng hoặc lớn hơn giá trị tương ứng với “độ không đảm bảo đo bổ sung bằng 0,5%” ghi rõ ở Cột B Bảng 3 đối với đầu nối đã nêu.

6.3.2.3.4. Tiêu chuẩn này không được dùng để dự đoán giá trị độ không đảm bảo đo bổ sung khi:

a) Độ dài đoạn thẳng giữa tấm tiết lưu và thiết bị nắn dòng bó 19 ống (1998) không theo giá trị tương ứng với “0,5 % độ không đảm bảo đo bổ sung” được ghi ở Cột B Bảng 4; hoặc

b) Độ dài đoạn thẳng phía sau là ngắn hơn giá trị “độ không đảm bảo đo bổ sung bằng 0,5%” được quy định ở Cột B Bảng 3 hoặc

c) Cả độ dài đoạn thẳng giữa tấm tiết lưu và thiết bị nắn dòng bó 19 ống không theo giá trị tương ứng với “độ không đảm bảo đo bổ sung bằng zero” được ghi rõ ở Cột A Bảng 4, và độ dài đoạn thẳng phía sau là ngắn hơn giá trị “độ không đảm bảo đo bổ sung bằng 0,5 %” được quy định ở Cột A Bảng 3.

6.3.2.3.5. Giá trị được đưa ra ở Bảng 4 được xác định từ thực nghiệm với một đoạn thẳng rất dài đặt phía dòng vào đầu nối để dòng chảy phía dòng vào đầu nối được coi là không có dòng nhiễu và không chảy rối. Trong thực tế các điều kiện như vậy là khó đạt được, tối thiểu phải có đường ống dài 15D giữa đầu nối liệt kê ở Bảng 4 và đầu nối gần nhất, không kể các cột liên quan đến bất kỳ đầu nối nào đã sử dụng.

6.3.2.4. Ví dụ

Nếu cần, lắp đặt một khuỷu đơn phía dòng vào tấm tiết lưu có tỷ số 0,6 đường kính, có hai sự lựa chọn: một là sử dụng thiết bị nắn dòng bó 19 ống (1998) để giảm độ dài phía dòng vào tấm tiết lưu so với 42D được yêu cầu ở Bảng 3 trong trường hợp không sử dụng thiết bị ổn định dòng, hoặc lắp đặt như ở 6.3.2.2 2 có ưu điểm là bất kỳ đầu nối nào có thể đặt ở bất kỳ khoảng cách nào trước khuỷu đơn hoặc lắp đặt như yêu cầu của Bảng 4 (xem Hình 9 b)) cho phép độ dài phía sau của khuỷu ngắn hơn, nhưng cần có chiều dài đoạn thẳng phía dòng vào khuỷu. Trong trường hợp độ dài đoạn thẳng phía dòng vào tính từ tấm tiết lưu đến khuỷu lớn hơn hoặc bằng 30D, Bảng 4 có thể được sử dụng ở mức độ rộng hơn cho các vị trí bó ống, tuy nhiên các vị trí này ít khi được yêu cầu trong lắp đặt và không được mô tả ở Hình 9.

Bảng 4 - Phạm vi được phép của độ dài đoạn thẳng giữa tấm tiết lưu và thiết bị nắn dòng bó 19 ống (1998) phía dòng ra của đầu nối đặt tại khoảng cách, Lf, từ tấm tiết lưu

Giá trị biểu thị như bội số của đường kính trong, D
	Tỷ số đường kính (
	Khuỷu đơn 90o b
	2 khuỷu 90o b trong mặt phẳng vuông góc
(2D ( S)a
	Đầu nối chữ T đơn 90o
	Mọi đầu nối

	
	30 > Lf ( 18
	Lf ( 30
	30 > Lf ( 18
	Lf ( 30
	30 > Lf ( 18
	Lf ( 30
	30 > Lf ( 18
	Lf ( 30

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	–
	Ac
	Bd
	Ac
	Bd
	Ac
	Bd
	Ac
	Bd
	Ac
	Bd
	Ac
	Bd
	Ac
	Bd
	Ac
	Bd

	≤ 0,2
	5 đến 14,5
	1 đến ne
	5 đến 25
	1 đến ne
	5 đến 14,5
	1 đến ne
	5 đến 25
	1 đến ne
	5 đến 14,5
	1 đến ne
	1 đến 25
	1 đến ne
	5 đến 11
	1 đến ne
	5 đến 13
	1 đến ne

	0,4
	5 đến 14,5
	1 đến ne
	5 đến 25
	1 đến ne
	5 đến 14,5
	1 đến ne
	5 đến 25
	1 đến ne
	5 đến 14,5
	1 đến ne
	1 đến 25
	1 đến ne
	5 đến 11
	1 đến ne
	5 đến 13
	1 đến ne

	0,5
	11,5 đến 14,5
	3 đến ne
	11,5 đến 25
	3 đến ne
	9,5 đến 14,5
	1 đến ne
	9 đến 25
	1 đến ne
	11 đến 13
	1 đến ne
	9 đến 23
	1 đến ne
	f g
	3 đến ne
	11,5 đến 14,5
	3 đến ne

	0,6
	12 đến 13
	5 đến ne
	12 đến 25
	5 đến ne
	13,5 đến 14,5
	6 đến ne
	9 đến 25
	1 đến ne
	f h
	7 đến ne
	11 đến 16
	1 đến ne
	f
	7 đến ne
	12 đến 16
	6 to ne

	0,67
	13
	7 đến ne
	13 đến 16,5
	7 đến ne
	13 đến 14,5
	7 đến ne
	10 đến 16
	5 đến ne
	f
	8 đến ne
	11 đến 13
	6 đến ne
	f
	8 đến 10
	13
	7 to n - 1,5e

	0,75
	14
	8 đến ne
	14 đến 16,5
	8 đến ne
	f
	9,5 đến ne
	12 đến 12,5
	8 đến ne
	f
	9 đến ne
	12 đến 14
	7 đến ne
	f
	9,5
	f
	8 to 22

	Khuyến nghị
	13 đối với ( ≤ 0,67
	13 đối với ( ≤ 0,75
	14 đến 16,5 đối với ( ≤ 0,75
	14 đến 16,5 đối với ( ≤ 0,75
	13,5 to 14,5 đối với ( ≤ 0,67
	13,5 đến 14,5 for ( ≤ 0,75
	12 đến 12,5 đối với ( ≤ 0,75
	12 đến 12,5 đối với ( ≤ 0,75
	13 đối với ( ≤ 0,54
	13 đối với ( ≤ 0,75
	12 đến 13 đối với ( ≤ 0,75
	12 to 13 đối với ( ≤ 0,75
	9,5 đối với ( ≤ 0,46
	9,5 đối với ( ≤ 0,75
	13 đối với ( ≤ 0,67
	13 đối với ( ≤ 0,75

	CHÚ THÍCH Độ dài đoạn thẳng cho trong bảng là độ dài cho phép giữa đầu phía dòng ra của thiết bị nắn dòng bó 19 ống (1998) (như được mô tả trong 6.3.2.1) và tấm tiết lưu cho rằng đầu nối liên quan được lắp ở phía dòng vào của thiết bị nắn dòng bó 19 ống (1998) cách tấm tiết lưu một khoảng cách Lf. Khoảng cách Lf được đo từ tấm tiết lưu tới đầu phía dòng ra của phần cong của khuỷu gần nhất (hoặc duy nhất) hoặc của đầu nối chữ T hoặc đầu phía dòng ra của phần cong hoặc côn của phần thu hoặc phần mở rộng. Các giá trị khuyến nghị cho vị trí của bó ống được áp dụng trên phạm vi quy định của (.

	a S là khoảng cách giữa 2 khuỷu được đo từ đầu phía dòng ra của phần cong của khuỷu phía dòng vào và đầu phía dòng vào của phần cong của khuỷu phía dòng ra.

b Khuỷu có bán kính cong bằng 1,5D.
c Cột A đối với mỗi đầu nối có độ dài tương ứng giá trị “độ không đảm bảo đo bổ sung bằng zero” (xem 6.3.2.3.2).
d Cột A đối với mỗi đầu nối có độ dài tương ứng giá trị “độ không đảm bảo đo bổ sung bằng zero” (xem 6.3.2.3.3).

e n là số lần đường kính sao cho đầu phía dòng vào của thiết bị nắn dòng bó 19 ống (1998) được đặt tại 1D từ đầu phía dòng ra của phần cong hoặc côn của đầu nối gần nhất. Điều này mong muốn là độ dài giữa đầu phía dòng vào của thiết bị nắn dòng bó 19 ống (1998) và đầu phía dòng ra của phần cong hoặc côn của đầu nối gần nhất phải ít nhất là 2,5D, ngoại trừ khi giá trị chấp nhận cho khoảng cách giữa tấm tiết lưu và đầu phía dòng ra của thiết bị nắn dòng bó 19 ống (1998)

f Không thể tìm được vị trí phía dòng ra có thể chấp nhận đối với thiết bị nắn dòng bó 19 ống của đầu nối cụ thể cho tất cả giá trị của Lf mà cột áp dụng.

g Nếu ( = 0,46, giá trị 9,5 được chấp nhận.
h Nếu ( = 0,54, giá trị 13 được chấp nhận.
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a) Lắp đặt sử dụng 6.3.2.2.2
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b) Lắp đặt sử dụng Bảng 4

CHÚ DẪN:
1 Vị trí của đầu nối bất kỳ ở phía dòng vào của khuỷu đơn

2 Vị trí trước của đầu nối, được đặt phía dòng vào độ dài đoạn thẳng của khuỷu đơn

Hình 9 - Ví dụ của việc lắp đặt với thiết bị nắn dòng bó 19 ống phía sau của khuỷu đơn

6.3.3. Tấm ổn định dòng Zanker

6.3.3.1. Mô tả

Tấm ổn định dòng Zanker là kết quả phát triển thiết bị ổn định dòng Zanker được mô tả ở C.3.2.5 của TCVN 8113-1 : 2009 (ISO 5167-1 : 2003). Tấm ổn định dòng Zanker có các lỗ phân bố tương tự nhau được khoét trên một tấm đĩa, nhưng không có hình dạng tổ ong ‘hình hộp trứng’ gắn với tấm, thay vào đó, độ dày tấm đĩa tăng lên đến D/8.

Tấm ổn định dòng Zanker [11] nêu ở Hình 10 thỏa mãn các yêu cầu thử phù hợp đặt ra ở 7.4.1.2 đến 7.4.1.6 của TCVN 8113-1 : 2009 (ISO 5167-1 :2003). Tấm ổn định dòng Zanker đồng thời đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật ở 6 3.3.2 và lắp đặt theo 6.3.3.3 phải phù hợp với tiêu chuẩn này.

6.3.3.2. Thiết kế
Tấm ổn định dòng Zanker được minh họa ở Hình 10, bao gồm 32 lỗ xuyên suốt được sắp xếp thành dạng hình tròn đối xứng nhau. Kích thước lỗ và đường kính trong của đường ống D phải như sau:
a) Một vòng gồm 4 lỗ trung tâm có đường kính 0,141D±0,001D nằm trên đường kính vòng tròn răng cưa 0,25D(0,0025D; 
b) Một vòng gồm 8 lỗ có đường kính 0,139D(0,001D nằm trên đường kính vòng tròn răng cưa 0,56D±0,0056D; 
c) Một vòng gồm 4 lỗ có đường kính 0,1365D±0,001D nằm trên đường kính vòng tròn răng cưa 0,75D±0,0075D; 
d) Một vòng gồm 8 lỗ có đường kính 0,110D±0,001D nằm trên đường kính vòng tròn răng cưa 0,85D±0,0085D; 
e) Một vòng gồm 8 lỗ có đường kính 0,077D±0,001D nằm trên đường kính vòng tròn răng cưa 0,90D±0,009D; 
Dung sai của các đường kính của mỗi lỗ là ± 0,1 mm với D < 100 mm.

Độ dày đĩa đã khoan thủng, tc, sao cho 0,12D ≤ tc ≤ 0,15D. Độ dày mặt bích phụ thuộc vào trường hợp ứng dụng, đường kính ngoài, và bề mặt của mặt bích phụ thuộc vào loại mặt bích và trường hợp ứng dụng.
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Hình 10 - Bản vẽ của tấm ổn định dòng Zanker

Hệ số tổn thất áp suất, K, đối với tấm ổn định dòng Zanker xấp xỉ bằng 3, giá trị K được tính theo công thức sau:
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trong đó:

(pc là tổn thất áp suất qua tấm ổn định dòng Zanker;
( là khối lượng riêng lưu chất trong đường ống; 
V là vận tốc dọc trục trung bình của lưu chất trong đường ống.

6.3.3.3. Lắp đặt

Lf, khoảng cách giữa tấm tiết lưu và đầu nối phía dòng vào gần nhất, phải ít nhất bằng 17D. Tấm ổn định dòng Zanker được lắp đặt sao cho Ls, khoảng cách giữa mặt phía dòng vào của tấm ổn định dòng và tấm tiết lưu, là:

7,5D ≤ Ls ≤ Lf - 8,5D
Có thể sử dụng tấm ổn định dòng Zanker với ( ≤ 0,67.

Khoảng cách đến khuỷu (hoặc khuỷu kết hợp) hoặc khuỷu chữ T được đo từ điểm cuối của phần cong của khuỷu hoặc khuỷu chữ T gần nhất. Khoảng cách đến ống thu hay ống nở được đo đến phần cuối phía sau của phần cong hoặc hình conic của ống thu hay ống nở.

Các vị trí này được chấp nhận phía sau của đầu nối. Nếu phạm vi của các đầu nối phía dòng vào được giới hạn bởi việc tăng độ dài giữa đầu nối phía dòng vào và tấm tiết lưu hoặc giảm tỷ lệ giữa độ dài này và đường kính ống thì cho phép mở rộng hơn phạm vi các vị trí lắp đặt thiết bị ổn định dòng Zanker dạng tấm.

6.4. Độ tròn và độ trụ của đường ống

6.4.1. Trong vùng lân cận 2D so với tấm tiết lưu (hoặc nếu có một vòng đỡ) độ tròn và độ trụ của đường ống phải được quan tâm đặc biệt trong quá trình sản xuất và đáp ứng các yêu cầu sau: không đường kính nào tại bất kỳ mặt phẳng nào có độ dài là lớn hơn 0,3 % giá trị trung bình của D đạt được từ các phép đo quy định ở 6.4.2.

6.4.2. Giá trị đường kính đường ống D phải là giá trị trung bình của các đường kính trong trên độ dài 0,5D phía dòng vào của lỗ lấy áp. Đường kính trong trung bình phải là trị trung bình số học của phép đo ít nhất 12 lần đường kính, cụ thể là bốn đường kính nằm trên 4 góc bằng nhau, được phân bố nhỏ nhất trên 3 mặt cắt ngang ngang nằm trên độ dài 0,5D, hai trong các mặt cắt ngang này nằm ở khoảng cách 0D và 0,5D kể từ bộ lấy áp và một trong chúng nằm trên mặt phẳng của mối hàn. Trong trường hợp có vòng đỡ, giá trị 0,5D được đo từ cạnh của vòng đỡ.

6.4.3. Ngoài khoảng cách 2D từ tấm tiết lưu, các đường ống nằm giữa tấm tiết lưu và đầu nối trước đầu tiên hoặc vùng nhiễu loạn có thể được tạo ra bởi một hoặc nhiều mặt cắt ngang đường ống.

Giữa 2D và 10D kể từ tấm tiết lưu, các bước đường kính giữa bất kỳ hai mặt cắt ngang ống nào không vượt quá 0,3 % của giá trị trung bình D có được từ phép đo quy định ở 6.4.2, thì không có độ không đảm bảo đo bổ sung nào của hệ số xả C. Ngoài ra, các bước đường kính thực tế sẽ gây ra sự không thẳng hàng hoặc/và sự thay đổi đường kính sẽ không vượt quá 0,3 % ở bất kỳ điểm nào nằm trên chu vi của đường ống. Như vậy, các mặt bích liên kết sẽ yêu cầu các lỗ khoan tương ứng với nhau và các mặt bích được sắp xếp thẳng hàng khi lắp đặt. Chốt và vòng đệm có thể được sử dụng.

Ngoài khoảng 10D từ tấm tiết lưu (xem tài liệu tham khảo [12], các bước đường kính (chênh lệch giữa các đường kính) giữa hai mặt cắt ngang bất kỳ không được vượt quá 2 % giá trị trung bình của D có được từ phép đo quy định ở 6.4.2, thì không có độ không đảm bảo đo bổ sung nào của hệ số xả C. Ngoài ra, các bước đường kính thực tế sẽ gây ra sự không thẳng hàng hoặc/và sự thay đổi đường kính sẽ không vượt quá 2 % ở bất kỳ điểm nào nằm trên chu vi của đường ống. Nếu sự chênh lệch đường kính đường ống phía dòng vào lớn hơn phía sau, thì cho phép đường kính và bước đường kính thực tế có thể tăng từ 2 % đến 6 % của D. Về mỗi phía của bước đường kính, đường ống sẽ có đường kính giữa 0,98D và 1,06D. Ngoài khoảng 10D từ tấm tiết lưu, sử dụng vòng đệm giữa các đoạn thẳng để không vi phạm các yêu cầu về sử dụng đường ống không được dày hơn 3,2 mm và không nhô vào dòng chảy

Tại vị trí vượt quá 10D từ tấm tiết lưu và ngoài vị trí đầu tiên tại đó ống nở được lắp đặt theo quy định ở cột 10A của bảng 3, các bước đường kính (chênh lệch giữa các đường kính) giữa hai mặt cắt ngang bất kỳ của đường không được vượt quá 6 % giá trị trung bình của D có được từ phép đo quy định ở 6.4.2, thì không có độ không đảm bảo đo bổ sung nào của hệ số xả C. Ngoài ra, các bước đường kính thực tế sẽ gây ra sự không thẳng hàng hoặc/và sự thay đổi đường kính sẽ không vượt quá 6 % ở bất kỳ điểm nào nằm trên chu vi của đường ống. Về mỗi phía của bước đường kính, đường ống sẽ có đường kính giữa 0,94D và 1,06D. Tại vị trí đầu tiên tại đó ống nở có thể được lắp đặt theo quy định ở cột 10A của Bảng 3 phụ thuộc vào tỷ lệ với đường kính ống của tấm tiết lưu. Ví dụ độ dài là 26D tính từ tấm tiết lưu nếu hệ số ( = 0,6.

6.4.4. Độ không đảm bảo đo bổ sung 0,2 % sẽ được cộng số học vào độ không đảm bảo của Hệ số xả C, nếu bước đường kính ((D) giữa hai mặt cắt ngang đường ống bất kỳ vượt quá giới hạn được ra ở 6.4.3 nhưng theo mối liên hệ sau:
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Trong đó s là khoảng cách của bước tính từ thiết bị đo áp hoặc vòng đỡ, hoặc cạnh trước của vòng đỡ.

6.4.5. Nếu bước đường kính là lớn hơn bất kỳ giới hạn nào được đưa ra ở bất đẳng thức trên hoặc vượt quá các giới hạn ở 6.4.3, thì việc lắp đặt là không theo đúng tiêu chuẩn này.

6.4.6. Trường hợp không có đường kính của độ dài đoạn thẳng phía dòng vào, đoạn thẳng được xem xét có chiều dài nhỏ nhất 2D từ mặt phía dòng vào của tấm tiết lưu sẽ khác hơn 3 % so với đường kính trung bình của độ dài đoạn thẳng phía dòng vào. Điều kiện này sẽ được đánh giá bằng cách kiểm tra một đường kính ống phía sau tấm tiết lưu. Chốt hoặc vòng đệm có thể được sử dụng.

6.5. Vị trí của tấm tiết lưu và vòng đỡ

6.5.1. Tấm tiết lưu nên được đặt trong đường ống sao cho dòng lưu chất chảy từ mặt phía dòng vào đến mặt phía sau của thiết bị.

6.5.2. Tấm tiết lưu nên phải vuông góc với đường trục của đường ống với sai số cho phép 1o.
6.5.3. Tấm tiết lưu nên đặt định tâm trên đường ống. Khoảng cách ec giữa đường tâm lỗ tấm tiết lưu và đường tâm của đường ống phía dòng vào và phía sau sẽ được đo, và đối với mỗi bộ thiết bị đo áp suất thành phần khoảng cách giữa đường tâm lỗ tấm tiết lưu và đường tâm của đường ống, chúng được được định vị song song và đường vuông góc với trục của bộ lấy áp, được xác định.

ecl, thành phần có hướng song song với lỗ lấy áp Cho mỗi lỗ lấy áp sẽ là như sau
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ecn, thành phần có hướng vuông góc với lỗ lấy áp sẽ là như sau: (Cho mỗi lỗ lấy áp)
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Nếu, một hoặc nhiều lỗ lấy áp, thì
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Độ không đảm bảo đo bổ sung 0,3 % sẽ được cộng số học vào độ không đảm bảo của hệ số xả C. Độ không đảm bảo bổ sung sẽ được cộng duy nhất một lần cho dù bất đẳng thức trên có ý nghĩa cho một vài lỗ lấy áp.

Ở trường hợp cho bất kỳ lỗ lấy áp:
Hoặc ecl hoặc 
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Tiêu chuẩn này không đưa ra dữ liệu để dự báo độ không đảm bảo đo bổ sung do thiếu tính đồng tâm

6.5.4. Khi vòng đỡ được sử dụng, chúng sẽ được đặt ở tâm, như vậy chúng sẽ không nhô ra ở bất điểm nào trong đường ống.

6.6. Phương pháp cố định và đệm kín

6.6.1. Phương pháp cố định và đệm kín yêu cầu tấm tiết lưu được lắp đặt đúng vị trí và nó được giữ chắc chắn.

Khi giữ tấm tiết lưu ở giữa các mặt bích, cho phép tấm tiết lưu giãn nở vì nhiệt tự do, để tránh bị uốn cong và biến dạng.

6.6.2. Vòng đệm được chế tạo và lắp đặt sao cho chúng không bị nhô ra ở bất kỳ điểm nào trên đường ống hoặc che ngang bộ lấy áp hoặc các rãnh khi sử dụng bộ lấy áp đặt ở góc. Vòng đệm càng mỏng càng tốt, được xem xét trong việc duy trì mối liên kết ở 5.2.

6.6.3. Nếu đệm kín được sử dụng giữa tấm tiết lưu và khoan hình khuyên, vòng đệm không được nhô vào bên trong khoang hình khuyên.
PHỤ LỤC A
(Tham khảo)

Bảng các hệ số xả và hệ số giãn nở

Bảng A.1 – Tấm tiết lưu kiểu góc - Hệ số xả, C, đối với D ( 71,12 mm
	Tỷ số đường kính
	Hệ số xả, C, đối với ReD bằng

	
	5 x 103
	1 x 104
	2 x 104
	3 x 104
	5 x 104
	7 x 104
	1 x 105
	3 x 105
	1 x 106
	1 x 107
	1 x 108
	(

	0,10
	0,6006
	0,5990
	0,5980
	0,5976
	0,5972
	0,5970
	0,5969
	0,5966
	0,5965
	0,5964
	0,5964
	0,5964

	0,12
	0,6014
	0,5995
	0,5983
	0,5979
	0,5975
	0,5973
	0,5971
	0,5968
	0,5966
	0,5965
	0,5965
	0,5965

	0,14
	0,6021
	0,6000
	0,5987
	0,5982
	0,5977
	0,5975
	0,5973
	0,5969
	0,5968
	0,5966
	0,5966
	0,5966

	0,16
	0,6028
	0,6005
	0,5991
	0,5985
	0,5980
	0,5978
	0,5976
	0,5971
	0,5969
	0,5968
	0,5968
	0,5968

	0,18
	0,6036
	0,6011
	0,5995
	0,5989
	0,5983
	0,5981
	0,5978
	0,5974
	0,5971
	0,5970
	0,5970
	0,5969

	0,20
	0,6045
	0,6017
	0,6000
	0,5993
	0,5987
	0,5984
	0,5981
	0,5976
	0,5974
	0,5972
	0,5972
	0,5971

	0,22
	0,6053
	0,6023
	0,6005
	0,5998
	0,5991
	0,5987
	0,5985
	0,5979
	0,5976
	0,5974
	0,5974
	0,5974

	0,24
	0,6062
	0,6030
	0,6010
	0,6002
	0,5995
	0,5991
	0,5988
	0,5982
	0,5979
	0,5977
	0,5976
	0,5976

	0,26
	0,6072
	0,6038
	0,6016
	0,6007
	0,5999
	0,5996
	0,5992
	0,5986
	0,5982
	0,5980
	0,5979
	0,5979

	0,28
	0,6083
	0,6046
	0,6022
	0,6013
	0,6004
	0,6000
	0,5997
	0,5990
	0,5986
	0,5983
	0,5982
	0,5981

	0,30
	0,6095
	0,6054
	0,6029
	0,6019
	0,6010
	0,6005
	0,6001
	0,5994
	0,5989
	0,5986
	0,5985
	0,5984

	0,32
	0,6107
	0,6063
	0,6036
	0,6026
	0,6016
	0,6011
	0,6006
	0,5998
	0,5993
	0,5990
	0,5988
	0,5987

	0,34
	0,6120
	0,6073
	0,6044
	0,6033
	0,6022
	0,6017
	0,6012
	0,6003
	0,5998
	0,5993
	0,5992
	0,5991

	0,36
	0,6135
	0,6084
	0,6053
	0,6040
	0,6029
	0,6023
	0,6018
	0,6008
	0,6002
	0,5997
	0,5996
	0,5994

	0,38
	0,6151
	0,6096
	0,6062
	0,6049
	0,6036
	0,6030
	0,6024
	0,6013
	0,6007
	0,6001
	0,5999
	0,5998

	0,40
	0,6168
	0,6109
	0,6072
	0,6058
	0,6044
	0,6037
	0,6031
	0,6019
	0,6012
	0,6006
	0,6003
	0,6001

	0,42
	0,6187
	0,6122
	0,6083
	0,6067
	0,6052
	0,6044
	0,6038
	0,6025
	0,6017
	0,6010
	0,6007
	0,6005

	0,44
	0,6207
	0,6137
	0,6094
	0,6077
	0,6061
	0,6052
	0,6045
	0,6031
	0,6022
	0,6014
	0,6011
	0,6008

	0,46
	0,6228
	0,6152
	0,6106
	0,6087
	0,6070
	0,6061
	0,6053
	0,6037
	0,6027
	0,6019
	0,6015
	0,6012

	0,48
	0,6251
	0,6169
	0,6118
	0,6098
	0,6079
	0,6069
	0,6061
	0,6043
	0,6033
	0,6023
	0,6019
	0,6015

	0,50
	0,6276
	0,6186
	0,6131
	0,6109
	0,6088
	0,6078
	0,6069
	0,6050
	0,6038
	0,6027
	0,6022
	0,6018

	0,51
	0,6289
	0,6195
	0,6138
	0,6115
	0,6093
	0,6082
	0,6073
	0,6053
	0,6040
	0,6029
	0,6024
	0,6019

	0,52
	0,6302
	0,6204
	0,6144
	0,6121
	0,6098
	0,6087
	0,6077
	0,6056
	0,6043
	0,6030
	0,6025
	0,6020

	0,53
	0,6316
	0,6213
	0,6151
	0,6126
	0,6103
	0,6091
	0,6080
	0,6059
	0,6045
	0,6032
	0,6026
	0,6021

	0,54
	0,6330
	0,6223
	0,6158
	0,6132
	0,6108
	0,6095
	0,6084
	0,6061
	0,6047
	0,6033
	0,6027
	0,6021

	0,55
	0,6344
	0,6232
	0,6165
	0,6138
	0,6112
	0,6099
	0,6088
	0,6064
	0,6049
	0,6034
	0,6028
	0,6022

	0,56
	-
	0,6242
	0,6172
	0,6143
	0,6117
	0,6103
	0,6091
	0,6066
	0,6050
	0,6035
	0,6028
	0,6022

	0,57
	-
	0,6252
	0,6179
	0,6149
	0,6121
	0,6107
	0,6095
	0,6069
	0,6052
	0,6036
	0,6028
	0,6022

	0,58
	-
	0,6262
	0,6185
	0,6155
	0,6126
	0,6111
	0,6098
	0,6070
	0,6053
	0,6036
	0,6028
	0,6021

	0,59
	-
	0,6272
	0,6192
	0,6160
	0,6130
	0,6114
	0,6101
	0,6072
	0,6054
	0,6036
	0,6028
	06020

	0,60
	-
	0,6282
	0,6198
	0,6165
	0,6134
	0,6117
	0,6103
	0,6073
	0,6054
	0,6035
	0,6027
	0,6019

	0,61
	-
	0,6292
	0,6205
	0,5170
	0,6137
	0,6120
	0,6106
	0,6074
	0,6054
	0,6034
	0,6025
	0,6017

	0,62
	-
	0,6302
	0,6211
	0,6175
	0,6140
	0,6123
	0,6108
	0,6075
	0,6054
	0,6033
	0,6023
	0,6014

	0,63
	-
	0,6312
	0,6217
	0,6179
	0,6143
	0,6125
	0,6109
	0,6075
	0,6052
	0,6030
	0,6021
	0,6011

	0,64
	-
	0,6321
	0,6222
	0,6183
	0,6145
	0,6126
	0,6110
	0,6074
	0,6051
	0,6028
	0,6017
	0,6007

	0,65
	-
	0,6331
	0,6227
	0,6186
	0,6147
	0,6127
	0,6110
	0,6073
	0,6048
	0,6024
	0,6013
	0,6002

	0,66
	-
	0,6340
	0,6232
	0,6189
	0,6148
	0,6128
	0,6110
	0,6071
	0,6045
	0,6020
	0,6008
	0,5997

	0,67
	-
	0,6348
	0,6236
	0,6191
	0,6149
	0,6127
	0,6108
	0,6068
	0,6041
	0,6014
	0,6002
	0,5990

	0,68
	-
	0,6357
	0,6239
	0,6193
	0,6149
	0,6126
	0,6106
	0,6064
	0,6036
	0,6008
	0,5995
	0,5983

	0,69
	-
	0,6364
	0,6242
	0,6193
	0,6147
	0,6124
	0,6104
	0,6059
	0,6030
	0,6001
	0,5987
	0,5974

	0,70
	-
	0,6372
	0,6244
	0,6193
	0,6145
	0,6121
	0,6100
	0,6053
	0,6023
	0,5992
	0,5978
	0,5964

	0,71
	-
	0,6378
	0,6245
	0,6192
	0,6142
	0,6117
	0,6094
	0,6046
	0,6014
	0,5982
	0,5967
	0,5953

	0,72
	-
	0,6383
	0,6244
	0,6189
	0,6138
	0,6111
	0,6088
	0,6038
	0,6005
	0,5971
	0,5955
	0,5940

	0,73
	-
	0,6388
	0,6243
	0,6186
	0,6132
	0,6104
	0,6080
	0,6028
	0,5993
	0,5958
	0,5942
	0,5926

	0,74
	-
	0,6391
	0,6240
	0,6181
	0,6125
	0,6096
	0,6071
	0,6016
	0,5980
	0,5943
	0,5926
	0,5910

	0,75
	-
	0,6394
	0,6236
	0,6174
	0,6116
	0,6086
	0,6060
	0,6003
	0,5965
	0,5927
	0,5909
	0,5892

	CHÚ THÍCH: Bảng này được cho với sự quy ước. Không được sử dụng các giá trị nêu ra cho phép nội suy chính xác. Không được phép ngoại suy từ các giá trị này.


Bảng A.2 - Tấm tiết lưu kiểu D và D/2 - Hệ số xả, C, với D ( 71,12 mm
	Tỷ số đường kính 

(
	Hệ số xả, C, đối với ReD bằng

	
	5 x 103
	1 x 104
	2 x 104
	3 x 104
	5 x 104
	7 x 104
	1 x 105
	3 x 105
	1 x 106
	1 x 107
	1 x 108
	(

	0,10
	0,6003
	0,5987
	0,5977
	0,5973
	0,5969
	0,5967
	0,5966
	0,5963
	0,5962
	0,5961
	0,5961
	0,5960

	0,12
	0,6010
	0,5991
	0,5979
	0,5975
	0,5971
	0,5969
	0,5967
	0,5964
	0,5962
	0,5961
	0,5961
	0,5961

	0,14
	0,6016
	0,5995
	0,5982
	0,5977
	0,5072
	0,5970
	0,5968
	0,5965
	0,5963
	0,5962
	0,5961
	0,5961

	0,16
	0,6023
	0,6000
	0,5985
	0,5980
	0,5974
	0,5972
	0,5970
	0,5666
	0,5964
	0,5962
	0,5962
	0,5962

	0,18
	0,6029
	0,6004
	0,5989
	0,5982
	0,5977
	0,5974
	0,5971
	0,5967
	0,5965
	0,5963
	0,5963
	0,5963

	0,20
	0,6037
	0,6009
	0,5992
	0,5985
	0,5979
	0,5976
	0,5974
	0,5969
	0,5966
	0,5964
	0,5964
	0,5964

	0,22
	0,6044
	0,6015
	0,5996
	0,5989
	0,5982
	0,5979
	0,5976
	0,5971
	0,5968
	0,5966
	0,5965
	0,5965

	0,24
	0,6053
	0,6021
	0,6001
	0,5993
	0,5085
	0,5982
	0,5979
	0,5973
	0,5970
	0,5967
	0,5967
	0,5966

	0,26
	0,6062
	0,6027
	0,6006
	0,5997
	0,5989
	0,5985
	0,5982
	0,5975
	0,5972
	0,5969
	0,5969
	0,5968

	0,28
	0,6072
	0,6034
	0,6011
	0,6002
	0,5993
	0,5989
	0,5985
	0,5978
	0,5975
	0,5972
	0,5971
	0,5970

	0,30
	0,6082
	0,6042
	0,6017
	0,6007
	0,5998
	0,5993
	0,5989
	0,5982
	0,5978
	0,5974
	0,5973
	0,5973

	0,32
	0,6094
	0,6051
	0,6024
	0,6013
	0,6003
	0,5998
	0,5994
	0,5986
	0,5981
	0,5977
	0,5976
	0,5975

	0,34
	0,6107
	0,6060
	0,6031
	0,6020
	0,6009
	0,6004
	0,5999
	0,5990
	0,5985
	0,5981
	0,5979
	0,5978

	0,36
	0,6121
	0,6071
	0,6040
	0,6027
	0,6016
	0,6010
	0,6005
	0,5995
	0,5989
	0,5984
	0,5983
	0,5981

	0,38
	0,6137
	0,6082
	0,6049
	0,6035
	0,6023
	0,6016
	0,6011
	0,6000
	0,5994
	0,5988
	0,5986
	0,5985

	0,40
	0,6153
	0,6095
	0,6059
	0,6044
	0,6031
	0,6024
	0,6018
	0,6006
	0,5999
	0,5993
	0,5991
	0,5989

	0,42
	0,6172
	0,6109
	0,6070
	0,6054
	0,6039
	0,6032
	0,6025
	0,6012
	0,6005
	0,5998
	0,5995
	0,5993

	0,44
	0,6192
	0,6124
	0,6082
	0,6065
	0,6049
	0,6041
	0,6034
	0,6019
	0,6011
	0,6003
	0,6000
	0,5997

	0,46
	0,6214
	0,6140
	0,6094
	0,6076
	0,6059
	0,6050
	0,6042
	0,6027
	0,6017
	0,6008
	0,6005
	0,6002

	0,48
	0,6238
	0,6157
	0,6108
	0,6088
	0,6070
	0,6060
	0,6052
	0,6035
	0,6024
	0,6014
	0,6010
	0,6006

	0,50
	0,6264
	0,6176
	0,6123
	0,6101
	0,6081
	0,6071
	0,6062
	0,6043
	0,6031
	0,6020
	0,6016
	0,6011

	0,51
	0,6278
	0,6186
	0,6131
	0,6108
	0,6087
	0,6076
	0,6067
	0,6047
	0,6035
	0,6023
	0,6019
	0,6014

	0,52
	0,6292
	0,6197
	0,6139
	0,6115
	0,6093
	0,6082
	0,6072
	0,6052
	0,6039
	0,6027
	0,6021
	0,6016

	0,53
	0,6307
	0,6207
	0,6147
	0,6123
	0,6100
	0,6088
	0,6078
	0,6056
	0,6043
	0,6030
	0,6024
	0,6019

	0,54
	0,6322
	0,6218
	0,6155
	0,6130
	0,6106
	0,6094
	0,6083
	0,6061
	0,6047
	0,6033
	0,6027
	0,6021

	0,55
	0,6337
	0,6229
	0,6164
	0,6138
	0,6113
	0,6100
	0,6089
	0,6065
	0,6050
	0,6036
	0,6030
	0,6024

	0,66
	-
	0,6241
	0,6173
	0,6145
	0,6119
	0,6106
	0,6095
	0,6070
	0,6054
	0,6039
	0,6032
	0,6026

	0,57
	-
	0,6253
	0,6182
	0,6153
	0,6126
	0,6112
	0,6100
	0,6075
	0,6058
	0,6042
	0,6035
	0,6028

	0,58
	-
	0,6265
	0,6191
	0,6161
	0,6133
	0,6119
	0,6106
	0,6079
	0,6062
	0,6045
	0,6038
	0,6030

	0,59
	-
	0,6277
	0,6200
	0,6169
	0,6140
	0,6125
	0,6112
	0,6084
	0,6066
	0,6048
	0,6040
	0,6032

	0,60
	-
	0,6290
	0,6210
	0,6177
	0,6147
	0,6131
	0,6118
	0,6088
	0,6070
	0,6051
	0,6042
	0,6034

	0,61
	-
	0,6303
	0,6219
	0,6186
	0,6154
	0,6138
	0,6124
	0,6093
	0,6073
	0,6053
	0,6044
	0,6036

	0,62
	-
	0,6316
	0,6229
	0,6194
	0,6161
	0,6144
	0,6129
	0,6097
	0,6077
	0,6056
	0,6046
	0,6037

	0,63
	-
	0,6329
	0,6238
	0,6202
	0,6168
	0,6150
	0,6135
	0,6102
	0,6080
	0,6058
	0,6048
	0,6039

	0,64
	-
	0,6343
	0,6248
	0,6210
	0,6175
	0,6156
	0,6140
	0,6106
	0,6083
	0,6060
	0,6050
	0,6039

	0,65
	-
	0,6356
	0,6258
	0,6219
	0,6182
	0,6162
	0,6146
	0,6109
	0,6086
	0,6062
	0,6051
	0,6040

	0,66
	-
	0,6370
	0,6268
	0,6227
	0,6188
	0,6168
	0,6151
	0,6113
	0,6088
	0,6063
	0,6051
	0,6040

	0,67
	-
	0,6384
	0,6277
	0,6235
	0,6195
	0,6174
	0,6156
	0,6116
	0,6090
	0,6064
	0,6052
	0,6040

	0,68
	-
	0,6398
	0,6287
	0,6243
	0,6201
	0,6179
	0,6161
	0,6120
	0,6092
	0,6065
	0,6052
	0,6039

	0,69
	-
	0,6411
	0,6296
	0,6250
	0,6207
	0,6185
	0,6165
	0,6122
	0,6094
	0,6065
	0,6051
	0,6038

	0,70
	-
	0,6425
	0,6305
	0,6258
	0,6213
	0,6189
	0,6169
	0,6125
	0,6095
	0,6065
	0,6051
	0,6037

	0,71
	-
	0,6439
	0,6315
	0,6265
	0,6218
	0,6194
	0,6173
	0,6127
	0,6096
	0,6064
	0,6049
	0,6035

	0,72
	-
	0,6453
	0,6323
	0,6272
	0,6223
	0,6198
	0,6176
	0,6128
	0,6096
	0,6063
	0,6047
	0,6032

	0,73
	-
	0,6467
	0,6332
	0,6279
	0,6228
	0,6202
	0,6179
	0,6129
	0,6096
	0,6061
	0,6045
	0,6029

	0,74
	-
	0,6480
	0,6340
	0,6285
	0,6233
	0,6206
	0,6182
	0,6130
	0,6095
	0,6059
	0,6042
	0,6025

	0,75
	-
	0,6494
	0,6349
	0,6291
	0,6237
	0,6209
	0,6184
	0,6130
	0,6094
	0,6056
	0,6038
	0,6021

	CHÚ THÍCH: Bảng này được cho với sự quy ước. Không được sử dụng các giá trị nêu ra cho phép nội suy chính xác. Không được phép ngoại suy từ các giá trị này.


A.4 - Tấm tiết lưu kiểu mặt bích - Hệ số xả, C, với D = 75 mm
	Tỷ số đường kính 

(
	Hệ số xả, C, đối với ReD bằng

	
	5 x 103
	1 x 104
	2 x 104
	3 x 104
	5 x 104
	7 x 104
	1 x 105
	3 x 105
	1 x 106
	1 x 107
	1 x 108
	(

	0,17
	0,6027
	0,6003
	0,5988
	0,5982
	0,5977
	0,5974
	0,5972
	0,5967
	0,5965
	0,5964
	0,5964
	0,5963

	0,18
	0,6031
	0,6005
	0,5990
	0,5984
	0,5978
	0,5975
	0,5973
	0,5968
	0,5966
	0,5964
	0,5964
	0,5964

	0,20
	0,6038
	0,6011
	0,5994
	0,5987
	0,5981
	0,5977
	0,5975
	0,5970
	0,5967
	0,5966
	0,5965
	0,5965

	0,22
	0,6046
	0,6016
	0,5998
	0,5990
	0,5984
	0,5980
	0,5977
	0,5972
	0,5969
	0,5967
	0,5967
	0,5966

	0,24
	0,6054
	0,6022
	0,6002
	0,5994
	0,5987
	0,5983
	0,5980
	0,5974
	0,5971
	0,5969
	0,5969
	0,5968

	0,26
	0,6064
	0,6029
	0,6007
	0,5999
	0,5991
	0,5987
	0,5984
	0,5977
	0,5974
	0,5971
	0,5970
	0,5970

	0,28
	0,6074
	0,6036
	0,6013
	0,6004
	0,5995
	0,5991
	0,5987
	0,5980
	0,5976
	0,5974
	0,5973
	0,5972

	0,30
	0,6084
	0,6044
	0,6019
	0,6009
	0,6000
	0,5995
	0,5991
	0,5984
	0,5979
	0,5976
	0,5975
	0,5974

	0,32
	0,6096
	0,6053
	0,6026
	0,6015
	0,6005
	0,6000
	0,5996
	0,5988
	0,5983
	0,5979
	0,5978
	0,5977

	0,34
	0,6109
	0,6062
	0,6033
	0,6022
	0,6011
	0,6006
	0,6001
	0,5992
	0,5987
	0,5983
	0,5981
	0,5980

	0,36
	0,6123
	0,6073
	0,6042
	0,6029
	0,6017
	0,6012
	0,6007
	0,5997
	0,5991
	0,5986
	0,5984
	0,5983

	0,38
	0,6139
	0,6084
	0,6051
	0,6037
	0,6025
	0,6018
	0,6013
	0,6002
	0,5995
	0,5990
	0,5988
	0,5986

	0,40
	0,6155
	0,6097
	0,6060
	0,6046
	0,6032
	0,6025
	0,6020
	0,6008
	0,6000
	0,5994
	0,5992
	0,5990

	0,42
	0,6174
	0,6110
	0,6071
	0,6055
	0,6041
	0,6033
	0,6027
	0,6014
	0,6006
	0,5999
	0,5996
	0,5994

	0,44
	0,6194
	0,6125
	0,6083
	0,6066
	0,6050
	0,6042
	0,6035
	0,6020
	0,6012
	0,6004
	0,6001
	0,5998

	0,46
	0,6216
	0,6141
	0,6095
	0,6077
	0,6059
	0,6051
	0,6043
	0,6027
	0,6018
	0,6009
	0,6005
	0,6002

	0,48
	0,6239
	0,6158
	0,6108
	0,6089
	0,6070
	0,6060
	0,6052
	0,6035
	0,6024
	0,6014
	0,6010
	0,6006

	0,50
	0,6264
	0,6176
	0,6123
	0,6101
	0,6081
	0,6070
	0,6061
	0,6042
	0,6031
	0,6020
	0,6015
	0,6011

	0,51
	0,6278
	0,6186
	0,6130
	0,6107
	0,6086
	0,6075
	0,6066
	0,6046
	0,6034
	0,6022
	0,6017
	0,6013

	0,52
	0,6292
	0,6196
	0,6138
	0,6114
	0,6092
	0,6081
	0,6071
	0,6050
	0,6037
	0,6025
	0,6020
	0,6015

	0,53
	0,6306
	0,6206
	0,6145
	0,6121
	0,6098
	0,6086
	0,6076
	0,6054
	0,6041
	0,6028
	0,6022
	0,6017

	0,54
	0,6321
	0,6216
	0,6153
	0,6128
	0,6104
	0,6092
	0,6081
	0,6058
	0,6044
	0,6030
	0,6024
	0,6019

	0,55
	0,6336
	0,6227
	0,6161
	0,6135
	0,6110
	0,6097
	0,6086
	0,6062
	0,6047
	0,6033
	0,6027
	0,6021

	0,56
	0,6352
	0,6238
	0,6170
	0,6142
	0,6116
	0,6103
	0,6091
	0,6066
	0,6051
	0,6035
	0,6029
	0,6022

	0,57
	0,6368
	0,6249
	0,6178
	0,6149
	0,6122
	0,6108
	0,6096
	0,6070
	0,6054
	0,6038
	0,6031
	0,6024

	0,58
	0,6385
	0,6261
	0,6186
	0,6156
	0,6128
	0,6114
	0,6101
	0,6074
	0,6057
	0,6040
	0,6032
	0,6025

	0,59
	0,6402
	0,6273
	0,6195
	0,6164
	0,6134
	0,6119
	0,6106
	0,6078
	0,6060
	0,6042
	0,6034
	0,6026

	0,60
	0,6419
	0,6284
	0,6203
	0,6171
	0,6140
	0,6125
	0,6111
	0,6082
	0,6063
	0,6044
	0,6035
	0,6027

	0,61
	0,6437
	0,6296
	0,6212
	0,6178
	0,6146
	0,6130
	0,6116
	0,6085
	0,6065
	0,6045
	0,6036
	0,6028

	0,62
	0,6455
	0,6309
	0,6221
	0,6186
	0,6152
	0,6135
	0,6120
	0,6088
	0,6067
	0,6047
	0,6037
	0,6028

	0,63
	-
	0,6321
	0,6229
	0,6193
	0,6158
	0,6140
	0,6125
	0,6091
	0,6069
	0,6048
	0,6038
	0,6028

	0,64
	-
	0,6333
	0,6238
	0,6200
	0,6164
	0,6145
	0,6129
	0,6094
	0,6071
	0,6048
	0,6038
	0,6028

	0,65
	-
	0,6346
	0,6246
	0,6207
	0,6169
	0,6150
	0,6133
	0,6097
	0,6073
	0,6049
	0,6038
	0,6027

	0,66
	-
	0,6358
	0,6255
	0,6213
	0,6174
	0,6154
	0,6137
	0,6099
	0,6074
	0,6048
	0,6037
	0,6026

	0,67
	-
	0,6370
	0,6263
	0,6220
	0,6179
	0,6158
	0,6140
	0,6100
	0,6074
	0,6048
	0,6036
	0,6024

	0,68
	-
	0,6382
	0,6270
	0,6226
	0,6184
	0,6162
	0,6143
	0,6102
	0,6074
	0,6046
	0,6034
	0,6021

	0,69
	-
	0,6395
	0,6278
	0,6232
	0,6188
	0,6165
	0,6145
	0,6102
	0,6074
	0,6045
	0,6031
	0,6018

	0,70
	-
	0,6407
	0,6285
	0,6237
	0,6191
	0,6168
	0,6147
	0,6102
	0,6073
	0,6042
	0,6028
	0,6014

	0,71
	-
	0,6418
	0,6292
	0,6242
	0,6194
	0,6170
	0,6148
	0,6102
	0,6071
	0,6039
	0,6024
	0,6010

	0,72
	-
	0,6430
	0,6298
	0,6246
	0,6197
	0,6171
	0,6149
	0,6101
	0,6068
	0,6035
	0,6019
	0,6004

	0,73
	-
	0,6441
	0,6304
	0,6250
	0,6199
	0,6172
	0,6149
	0,6099
	0,6065
	0,6030
	0,6014
	0,5998

	0,74
	-
	0,6451
	0,6310
	0,6253
	0,6200
	0,6173
	0,6149
	0,6096
	0,6061
	0,6025
	0,6008
	0,5991

	0,75
	-
	0,6462
	0,6314
	0,6256
	0,6201
	0,6172
	0,6147
	0,6093
	0,6056
	0,6018
	0,6000
	0,5983

	CHÚ THÍCH: Bảng này được cho với sự quy ước. Không được sử dụng các giá trị nêu ra cho phép nội suy chính xác. Không được phép ngoại suy từ các giá trị này.


Bảng A.5 - Tấm tiết lưu kiểu mặt bích - Hệ số xả, C, với D = 100 mm

	Tỷ số đường kính 

(
	Hệ số xả, C, đối với ReD bằng

	
	5 x 103
	1 x 104
	2 x 104
	3 x 104
	5 x 104
	7 x 104
	1 x 105
	3 x 105
	1 x 106
	1 x 107
	1 x 108
	(

	0,13
	0,6014
	0,5994
	0,5982
	0,5977
	0,5973
	0,5971
	0,5969
	0,5966
	0,5964
	0,5963
	0,5962
	0,5962

	0,14
	0,6018
	0,5997
	0,5984
	0,5979
	0,5974
	0,5972
	0,5970
	0,5966
	0,5964
	0,5963
	0,5963
	0,5963

	0,16
	0,6025
	0,6001
	0,5987
	0,5981
	0,5976
	0,5974
	0,5972
	0,5968
	0,5965
	0,5964
	0,5964
	0,5964

	0,18
	0,6032
	0,6006
	0,5991
	0,5985
	0,5979
	0,5976
	0,5974
	0,5969
	0,5967
	0,5965
	0,5965
	0,5965

	0,20
	0,6039
	0,6012
	0,5995
	0,5988
	0,5982
	0,5979
	0,5976
	0,5971
	0,5969
	0,5967
	0,5966
	0,5966

	0,22
	0,6047
	0,6017
	0,5999
	0,5992
	0,5985
	0,5981
	0,5979
	0,5973
	0,5970
	0,5969
	0,5968
	0,5968

	0,24
	0,6056
	0,6024
	0,6004
	0,5996
	0,5988
	0,5985
	0,5982
	0,5976
	0,5973
	0,5970
	0,5970
	0,5969

	0,26
	0,6065
	0,6030
	0,6009
	0,6000
	0,5992
	0,5988
	0,5985
	0,5979
	0,5975
	0,5973
	0,5972
	0,5971

	0,28
	0,6075
	0,6038
	0,6014
	0,6005
	0,5997
	0,5992
	0,5989
	0,5982
	0,5978
	0,5975
	0,5974
	0,5974

	0,30
	0,6086
	0,6046
	0,6021
	0,6011
	0,6002
	0,5997
	0,5993
	0,5985
	0,5981
	0,5978
	0,5977
	0,5976

	0,32
	0,6098
	0,6054
	0,6028
	0,6017
	0,6007
	0,6002
	0,5998
	0,5989
	0,5985
	0,5981
	0,5980
	0,5979

	0,34
	0,6111
	0,6064
	0,6035
	0,6024
	0,6013
	0,6007
	0,6003
	0,5994
	0,5988
	0,5984
	0,5983
	0,5982

	0,36
	0,6125
	0,6075
	0,6043
	0,6031
	0,6019
	0,6013
	0,6008
	0,5998
	0,5993
	0,5988
	0,5986
	0,5985

	0,38
	0,6141
	0,6086
	0,6052
	0,6039
	0,6026
	0,6020
	0,6015
	0,6004
	0,5997
	0,5992
	0,5990
	0,5988

	0,40
	0,6157
	0,6099
	0,6062
	0,6048
	0,6034
	0,6027
	0,6021
	0,6009
	0,6002
	0,5996
	0,5994
	0,5992

	0,42
	0,6176
	0,6112
	0,6073
	0,6057
	0,6042
	0,6035
	0,6029
	0,6015
	0,6008
	0,6001
	0,5998
	0,5996

	0,44
	0,6196
	0,6127
	0,6084
	0,6067
	0,6051
	0,6043
	0,6036
	0,6022
	0,6013
	0,6005
	0,6002
	0,6000

	0,46
	0,6217
	0,6142
	0,6097
	0,6078
	0,6061
	0,6052
	0,6044
	0,6029
	0,6019
	0,6010
	0,6007
	0,6003

	0,48
	0,6241
	0,6159
	0,6110
	0,6090
	0,6071
	0,6061
	0,6053
	0,6036
	0,6025
	0,6015
	0,6011
	0,6007

	0,50
	0,6266
	0,6177
	0,6124
	0,6102
	0,6081
	0,6071
	0,6062
	0,6043
	0,6031
	0,6020
	0,6016
	0,6011

	0,51
	0,6279
	0,6187
	0,6131
	0,6108
	0,6087
	0,6076
	0,6067
	0,6047
	0,6034
	0,6023
	0,6018
	0,6013

	0,52
	0,6293
	0,6197
	0,6138
	0,6115
	0,6092
	0,6081
	0,6071
	0,6051
	0,6038
	0,6025
	0,6020
	0,6015

	0,53
	0,6307
	0,6207
	0,6146
	0,6121
	0,6098
	0,6086
	0,6076
	0,6054
	0,6041
	0,6028
	0,6022
	0,6017

	0,54
	0,6322
	0,6217
	0,6153
	0,6128
	0,6104
	0,6091
	0,6081
	0,6058
	0,6044
	0,6030
	0,6024
	0,6018

	0,55
	-
	0,6227
	0,6161
	0,6135
	0,6109
	0,6097
	0,6085
	0,6062
	0,6047
	0,6032
	0,6026
	0,6020

	0,56
	-
	0,6238
	0,6169
	0,6141
	0,6115
	0,6102
	0,6090
	0,6065
	0,6050
	0,6034
	0,6028
	0,6021

	0,57
	-
	0,6249
	0,6177
	0,6148
	0,6121
	0,6107
	0,6095
	0,6069
	0,6052
	0,6036
	0,6029
	0,6022

	0,58
	-
	0,6260
	0,6185
	0,6155
	0,6127
	0,6112
	0,6100
	0,6072
	0,6055
	0,6038
	0,6031
	0,6023

	0,59
	-
	0,6271
	0,6193
	0,6162
	0,6132
	0,6117
	0,6104
	0,6076
	0,6058
	0,6040
	0,6032
	0,6024

	0,60
	-
	0,6283
	0,6201
	0,6169
	0,6138
	0,6122
	0,6108
	0,6079
	0,6060
	0,6041
	0,6033
	0,6025

	0,61
	-
	0,6294
	0,6209
	0,6176
	0,6143
	0,6127
	0,6113
	0,6082
	0,6062
	0,6042
	0,6033
	0,6025

	0,62
	-
	0,6306
	0,6218
	0,6182
	0,6149
	0,6132
	0,6117
	0,6085
	0,6064
	0,6043
	0,6033
	0,6024

	0,63
	-
	0,6318
	0,6226
	0,6189
	0,6154
	0,6136
	0,6120
	0,6087
	0,6065
	0,6043
	0,6033
	0,6024

	0,64
	-
	0,6329
	0,6233
	0,6195
	0,6159
	0,6140
	0,6124
	0,6089
	0,6066
	0,6043
	0,6033
	0,6022

	0,65
	-
	0,6341
	0,6241
	0,6201
	0,6163
	0,6144
	0,6127
	0,6091
	0,6067
	0,6042
	0,6031
	0,6021

	0,66
	-
	0,6353
	0,6249
	0,6207
	0,6168
	0,6148
	0,6130
	0,6092
	0,6067
	0,6041
	0,6030
	0,6019

	0,67
	-
	0,6364
	0,6256
	0,6212
	0,6172
	0,6151
	0,6132
	0,6092
	0,6066
	0,6040
	0,6028
	0,6016

	0,68
	-
	0,6375
	0,6263
	0,6218
	0,6175
	0,6153
	0,6134
	0,6093
	0,6065
	0,6037
	0,6025
	0,6012

	0,69
	-
	0,6387
	0,6269
	0,6222
	0,6178
	0,6155
	0,6135
	0,6092
	0,6063
	0,6034
	0,6021
	0,6008

	0,70
	-
	0,6397
	0,6275
	0,6226
	0,6180
	0,6157
	0,6136
	0,6091
	0,6061
	0,6031
	0,6016
	0,6003

	0,71
	-
	0,6408
	0,6280
	0,6230
	0,6182
	0,6157
	0,6136
	0,6089
	0,6058
	0,6026
	0,6011
	0,5997

	0,72
	-
	0,6418
	0,6285
	0,6233
	0,6183
	0,6157
	0,6135
	0,6086
	0,6054
	0,6020
	0,6005
	0,5990

	0,73
	-
	0,6428
	0,6290
	0,6235
	0,6183
	0,6157
	0,6133
	0,6083
	0,6049
	0,6014
	0,5998
	0,5982

	0,74
	-
	0,6437
	0,6293
	0,6236
	0,6183
	0,6155
	0,6131
	0,6078
	0,6043
	0,6006
	0,5989
	0,5973

	0,75
	-
	0,6445
	0,6296
	0,6237
	0,6181
	0,6153
	0,6127
	0,6072
	0,6036
	0,5998
	0,5980
	0,5962

	CHÚ THÍCH: Bảng này được cho với sự quy ước. Không được sử dụng các giá trị nêu ra cho phép nội suy chính xác. Không được phép ngoại suy từ các giá trị này.


Bảng A.6 - Tấm tiết lưu kiểu mặt bích - Hệ số xả, C ,với D = 150 mm

	Tỷ số đường kính 

(
	Hệ số xả, C, đối với ReD bằng

	
	5 x 103
	1 x 104
	2 x 104
	3 x 104
	5 x 104
	7 x 104
	1 x 105
	3 x 105
	1 x 106
	1 x 107
	1 x 108
	(

	0,10
	0,6005
	0,5988
	0,5978
	0,5974
	0,5971
	0,5969
	0,5967
	0,5965
	0,5963
	0,5962
	0,5962
	0,5962

	0,12
	0,6012
	0,5993
	0,5981
	0,5977
	0,5973
	0,5971
	0,5969
	0,5966
	0,5964
	0,5963
	0,5963
	0,5963

	0,14
	0,6018
	0,5998
	0,5985
	0,5980
	0,5975
	0,5973
	0,5971
	0,5967
	0,5965
	0,5964
	0,5964
	0,5964

	0,16
	0,6025
	0,6002
	0,5988
	0,5982
	0,5977
	0,5975
	0,5973
	0,5969
	0,5966
	0,5965
	0,5965
	0,5965

	0,18
	0,6033
	0,6007
	0,5992
	0,5986
	0,5980
	0,5977
	0,5975
	0,5970
	0,5968
	0,5967
	0,5966
	0,5966

	0,20
	0,6041
	0,6013
	0,5996
	0,5989
	0,5983
	0,5980
	0,5977
	0,5972
	0,5970
	0,5968
	0,5968
	0,5967

	0,22
	0,6049
	0,6019
	0,6000
	0,5993
	0,5986
	0,5983
	0,5980
	0,5975
	0,5972
	0,5970
	0,5969
	0,5969

	0,24
	0,6057
	0,6025
	0,6005
	0,5997
	0,5990
	0,5986
	0,5983
	0,5977
	0,5974
	0,5972
	0,5971
	0,5971

	0,26
	0,6067
	0,6032
	0,6011
	0,6002
	0,5994
	0,5990
	0,5987
	0,5980
	0,5977
	0,5974
	0,5974
	0,5973

	0,28
	0,6077
	0,6039
	0,6016
	0,6007
	0,5998
	0,5994
	0,5991
	0,5984
	0,5980
	0,5977
	0,5976
	0,5975

	0,30
	0,6088
	0,6048
	0,6023
	0,6013
	0,6003
	0,5999
	0,5995
	0,5987
	0,5983
	0,5980
	0,5979
	0,5978

	0,32
	0,6100
	0,6056
	0,6030
	0,6019
	0,6009
	0,6004
	0,6000
	0,5991
	0,5987
	0,5983
	0,5982
	0,5981

	0,34
	0,6113
	0,6066
	0,6037
	0,6026
	0,6015
	0,6009
	0,6005
	0,5996
	0,5990
	0,5986
	0,5985
	0,5984

	0,36
	0,6127
	0,6077
	0,6045
	0,6033
	0,6021
	0,6015
	0,6010
	0,6000
	0,5995
	0,5990
	0,5988
	0,5987

	0,38
	0,6143
	0,6088
	0,6054
	0,6041
	0,6028
	0,6022
	0,6017
	0,6006
	0,5999
	0,5994
	0,5992
	0,5990

	0,40
	0,6160
	0,6101
	0,6064
	0,6050
	0,6036
	0,6029
	0,6023
	0,6011
	0,6004
	0,5998
	0,5996
	0,5994

	0,42
	0,6178
	0,6114
	0,6075
	0,6059
	0,6044
	0,6037
	0,6030
	0,6017
	0,6009
	0,6002
	0,6000
	0,5997

	0,44
	0,6198
	0,6128
	0,6086
	0,6069
	0,6053
	0,6045
	0,6038
	0,6023
	0,6015
	0,6007
	0,6004
	0,6001

	0,46
	-
	0,6144
	0,6098
	0,6079
	0,6062
	0,6053
	0,6046
	0,6030
	0,6020
	0,6011
	0,6008
	0,6005

	0,48
	-
	0,6160
	0,6111
	0,6091
	0,6072
	0,6062
	0,6054
	0,6036
	0,6026
	0,6016
	0,6012
	0,6008

	0,50
	-
	0,6178
	0,6124
	0,6102
	0,6082
	0,6071
	0,6062
	0,6043
	0,6031
	0,6021
	0,6016
	0,6012

	0,51
	-
	0,6187
	0,6131
	0,6108
	0,6087
	0,6076
	0,6067
	0,6047
	0,6034
	0,6023
	0,6018
	0,6013

	0,52
	-
	0,6197
	0,6138
	0,6114
	0,6092
	0,6081
	0,6071
	0,6050
	0,6037
	0,6025
	0,6020
	0,6015

	0,53
	-
	0,6206
	0,6145
	0,6121
	0,6097
	0,6086
	0,6075
	0,6054
	0,6040
	0,6027
	0,6021
	0,6016

	0,54
	-
	0,6216
	0,6153
	0,6127
	0,6103
	0,6090
	0,6080
	0,6057
	0,6042
	0,6029
	0,6023
	0,6017

	0,55
	-
	0,6226
	0,6160
	0,6133
	0,6108
	0,6095
	0,6084
	0,6060
	0,6045
	0,6031
	0,6024
	0,6018

	0,56
	-
	0,6237
	0,6167
	0,6140
	0,6113
	0,6100
	0,6088
	0,6063
	0,6047
	0,6032
	0,6025
	0,6019

	0,57
	-
	0,6247
	0,6175
	0,6146
	0,6119
	0,6105
	0,6092
	0,6066
	0,6050
	0,6034
	0,6026
	0,6020

	0,58
	-
	0,6258
	0,6182
	0,6152
	0,6124
	0,6109
	0,6096
	0,6069
	0,6052
	0,6035
	0,6027
	0,6020

	0,59
	-
	0,6269
	0,6190
	0,6159
	0,6129
	0,6114
	0,6100
	0,6072
	0,6054
	0,6036
	0,6028
	0,6020

	0,60
	-
	0,6280
	0,6198
	0,6165
	0,6134
	0,6118
	0,6104
	0,6074
	0,6055
	0,6036
	0,6028
	0,6020

	0,61
	-
	0,6290
	0,6205
	0,6171
	0,6138
	0,6122
	0,6107
	0,6076
	0,6056
	0,6037
	0,6028
	0,6019

	0,62
	-
	0,6301
	0,6212
	0,6177
	0,6143
	0,6126
	0,6111
	0,6078
	0,6057
	0,6036
	0,6027
	0,6018

	0,63
	-
	-
	0,6219
	0,6182
	0,6147
	0,6129
	0,6114
	0,6080
	0,6058
	0,6036
	0,6026
	0,6016

	0,64
	-
	-
	0,6226
	0,6188
	0,6151
	0,6132
	0,6116
	0,6081
	0,6058
	0,6035
	0,6024
	0,6014

	0,65
	-
	-
	0,6233
	0,6193
	0,6155
	0,6135
	0,6118
	0,6081
	0,6057
	0,6033
	0,6022
	0,6011

	0,66
	-
	-
	0,6239
	0,6197
	0,6158
	0,6138
	0,6120
	0,6081
	0,6056
	0,6031
	0,6019
	0,6008

	0,67
	-
	-
	0,6245
	0,6202
	0,6160
	0,6139
	0,6121
	0,6081
	0,6054
	0,6028
	0,6016
	0,6004

	0,68
	-
	-
	0,6251
	0,6205
	0,6162
	0,6140
	0,6121
	0,6079
	0,6052
	0,6024
	0,6011
	0,5999

	0,69
	-
	-
	0,6256
	0,6209
	0,6164
	0,6141
	0,6121
	0,6077
	0,6049
	0,6019
	0,6006
	0,5993

	0,70
	-
	-
	0,6260
	0,6211
	0,6165
	0,6141
	0,6120
	0,6074
	0,6044
	0,6014
	0,6000
	0,5986

	0,71
	-
	-
	0,6264
	0,6213
	0,6165
	0,6140
	0,6118
	0,6071
	0,6039
	0,6007
	0,5993
	0,5978

	0,72
	-
	-
	0,6267
	0,6214
	0,6164
	0,6138
	0,6115
	0,6066
	0,6033
	0,6000
	0,5984
	0,5969

	0,73
	-
	-
	0,6269
	0,6214
	0,6162
	0,6135
	0,6111
	0,6060
	0,6026
	0,5991
	0,5975
	0,5959

	0,74
	-
	-
	0,6271
	0,6213
	0,6159
	0,6131
	0,6106
	0,6053
	0,6017
	0,5981
	0,5964
	0,5947

	0,75
	-
	-
	0,6271
	0,6211
	0,6154
	0,6125
	0,6100
	0,6044
	0,6007
	0,5969
	0,5951
	0,5934

	CHÚ THÍCH: Bảng này được cho với sự quy ước. Không được sử dụng các giá trị nêu ra cho phép nội suy chính xác. Không được phép ngoại suy từ các giá trị này.


Bảng A.7 - Tấm tiết lưu kiểu mặt bích - Hệ số xả, C, với D = 200 mm

	Tỷ số đường kính 

(
	Hệ số xả, C, đối với ReD bằng

	
	5 x 103
	1 x 104
	2 x 104
	3 x 104
	5 x 104
	7 x 104
	1 x 105
	3 x 105
	1 x 106
	1 x 107
	1 x 108
	(

	0,10
	0,6005
	0,5989
	0,5979
	0,5975
	0,5971
	0,5969
	0,5968
	0,5965
	0,5963
	0,5963
	0,5962
	0,5962

	0,12
	0,6012
	0,5993
	0,5982
	0,5977
	0,5973
	0,5971
	0,5969
	0,5966
	0,5964
	0,5963
	0,5963
	0,5963

	0,14
	0,6019
	0,5998
	0,5985
	0,5980
	0,5975
	0,5973
	0,5971
	0,5967
	0,5966
	0,5964
	0,5964
	0,5964

	0,16
	0,6026
	0,6003
	0,5989
	0,5983
	0,5978
	0,5975
	0,5973
	0,5969
	0,5967
	0,5966
	0,5965
	0,5965

	0,18
	0,6033
	0,6008
	0,5993
	0,5986
	0,5981
	0,5978
	0,5975
	0,5971
	0,5969
	0,5967
	0,5967
	0,5967

	0,20
	0,6041
	0,6014
	0,5997
	0,5990
	0,5984
	0,5981
	0,5978
	0,5973
	0,5971
	0,5969
	0,5968
	0,5968

	0,22
	0,6050
	0,6020
	0,6001
	0,5994
	0,5987
	0,5984
	0,5981
	0,5976
	0,5973
	0,5971
	0,5970
	0,5970

	0,24
	0,6058
	0,6026
	0,6006
	0,5998
	0,5991
	0,5987
	0,5984
	0,5978
	0,5975
	0,5973
	0,5972
	0,5972

	0,26
	0,6068
	0,6033
	0,6011
	0,6003
	0,5995
	0,5991
	0,5988
	0,5981
	0,5978
	0,5975
	0,5975
	0,5974

	0,28
	0,6078
	0,6041
	0,6017
	0,6008
	0,6000
	0,5995
	0,5992
	0,5985
	0,5981
	0,5978
	0,5977
	0,5976

	0,30
	0,6089
	0,6049
	0,6024
	0,6014
	0,6005
	0,6000
	0,5996
	0,5988
	0,5984
	0,5981
	0,5980
	0,5979

	0,32
	0,6101
	0,6058
	0,6031
	0,6020
	0,6010
	0,6005
	0,6001
	0,5992
	0,5988
	0,5984
	0,5983
	0,5982

	0,34
	0,6114
	0,6067
	0,6038
	0,6027
	0,6016
	0,6011
	0,6006
	0,5997
	0,5992
	0,5987
	0,5986
	0,5985

	0,36
	0,6128
	0,6078
	0,6047
	0,6034
	0,6022
	0,6017
	0,6012
	0,6002
	0,5996
	0,5991
	0,5989
	0,5988

	0,38
	0,6144
	0,6089
	0,6056
	0,6042
	0,6029
	0,6023
	0,6018
	0,6007
	0,6000
	0,5995
	0,5993
	0,5991

	0,40
	-
	0,6102
	0,6065
	0,6051
	0,6037
	0,6030
	0,6024
	0,6012
	0,6005
	0,5999
	0,5997
	0,5995

	0,42
	-
	0,6115
	0,6076
	0,6060
	0,6045
	0,6038
	0,6031
	0,6018
	0,6010
	0,6003
	0,6001
	0,5998

	0,44
	-
	0,6129
	0,6087
	0,6070
	0,6054
	0,6045
	0,6038
	0,6024
	0,6015
	0,6008
	0,6004
	0,6002

	0,46
	-
	0,6145
	0,6099
	0,6080
	0,6063
	0,6054
	0,6046
	0,6030
	0,6021
	0,6012
	0,6008
	0,6005

	0,48
	-
	0,6161
	0,6111
	0,6091
	0,6072
	0,6062
	0,6054
	0,6037
	0,6026
	0,6016
	0,6012
	0,6009

	0,50
	-
	0,6179
	0,6124
	0,6102
	0,6082
	0,6071
	0,6062
	0,6043
	0,6032
	0,6021
	0,6016
	0,6012

	0,51
	-
	0,6188
	0,6131
	0,6108
	0,6087
	0,6076
	0,6067
	0,6047
	0,6034
	0,6023
	0,6018
	0,6013

	0,52
	-
	0,6197
	0,6138
	0,6114
	0,6092
	0,6081
	0,6071
	0,6050
	0,6037
	0,6025
	0,6019
	0,6014

	0,53
	-
	0,6206
	0,6145
	0,6120
	0,6097
	0,6085
	0,6075
	0,6053
	0,6039
	0,6026
	0,6021
	0,6015

	0,54
	-
	0,6216
	0,6152
	0,6126
	0,6102
	0,6090
	0,6079
	0,6056
	0,6042
	0,6028
	0,6022
	0,6016

	0,55
	-
	-
	0,6159
	0,6132
	0,6107
	0,6094
	0,6083
	0,6059
	0,6044
	0,6030
	0,6023
	0,6017

	0,56
	-
	-
	0,6166
	0,6138
	0,6112
	0,6099
	0,6087
	0,6062
	0,6046
	0,6031
	0,6024
	0,6018

	0,57
	-
	-
	0,6174
	0,6145
	0,6117
	0,6103
	0,6091
	0,6065
	0,6048
	0,6032
	0,6025
	0,6018

	0,58
	-
	-
	0,6181
	0,6151
	0,6122
	0,6107
	0,6094
	0,6067
	0,6050
	0,6033
	0,6025
	0,6018

	0,59
	-
	-
	0,6188
	0,6156
	0,6127
	0,6111
	0,6098
	0,6070
	0,6051
	0,6033
	0,6025
	0,6018

	0,60
	-
	-
	0,6195
	0,6162
	0,6131
	0,6115
	0,6101
	0,6072
	0,6052
	0,6034
	0,6025
	0,6017

	0,61
	-
	-
	0,6202
	0,6168
	0,6135
	0,6119
	0,6104
	0,6073
	0,6053
	0,6033
	0,6024
	0,6016

	0,62
	-
	-
	0,6209
	0,6173
	0,6139
	0,6122
	0,6107
	0,6075
	0,6053
	0,6033
	0,6023
	0,6014

	0,63
	-
	-
	0,6216
	0,6178
	0,6143
	0,6125
	0,6109
	0,6076
	0,6053
	0,6032
	0,6022
	0,6012

	0,64
	-
	-
	0,6222
	0,6183
	0,6147
	0,6128
	0,6111
	0,6076
	0,6053
	0,6030
	0,6019
	0,6009

	0,65
	-
	-
	0,6228
	0,6188
	0,6150
	0,6130
	0,6113
	0,6076
	0,6052
	0,6028
	0,6016
	0,6006

	0,66
	-
	-
	0,6234
	0,6192
	0,6152
	0,6132
	0,6114
	0,6075
	0,6050
	0,6025
	0,6013
	0,6002

	0,67
	-
	-
	0,6239
	0,6195
	0,6154
	0,6133
	0,6114
	0,6074
	0,6047
	0,6021
	0,6009
	0,5997

	0,68
	-
	-
	0,6244
	0,6198
	0,6155
	0,6133
	0,6114
	0,6072
	0,6044
	0,6016
	0,6003
	0,5991

	0,69
	-
	-
	0,6248
	0,6201
	0,6156
	0,6133
	0,6112
	0,6069
	0,6040
	0,6011
	0,5997
	0,5984

	0,70
	-
	-
	0,6252
	0,6202
	0,6155
	0,6131
	0,6110
	0,6065
	0,6035
	0,6004
	0,5990
	0,5976

	0,71
	-
	-
	0,6255
	0,6203
	0,6154
	0,6129
	0,6107
	0,6060
	0,6028
	0,5996
	0,5982
	0,5967

	0,72
	-
	-
	0,6257
	0,6203
	0,6152
	0,6126
	0,6103
	0,6054
	0,6021
	0,5988
	0,5972
	0,5957

	0,73
	-
	-
	0,6258
	0,6202
	0,6149
	0,6122
	0,6098
	0,6047
	0,6012
	0,5977
	0,5961
	0,5945

	0,74
	-
	-
	0,6258
	0,6199
	0,6145
	0,6116
	0,6092
	0,6038
	0,6002
	0,5966
	0,5949
	0,5932

	0,75
	-
	-
	0,6256
	0,6196
	0,6139
	0,6110
	0,6084
	0,6028
	0,5991
	0,5953
	0,5935
	0,5917

	CHÚ THÍCH: Bảng này được cho với sự quy ước. Không được sử dụng các giá trị nêu ra cho phép nội suy chính xác. Không được phép ngoại suy từ các giá trị này.


Bảng A.8 – Tấm tiết lưu kiểu mặt bích - Hệ số xả, C, với D = 250 mm

	Tỷ số đường kính 

(
	Hệ số xả, C, đối với ReD bằng

	
	5 x 103
	1 x 104
	2 x 104
	3 x 104
	5 x 104
	7 x 104
	1 x 105
	3 x 105
	1 x 106
	1 x 107
	1 x 108
	(

	0,10
	0,6005
	0,5989
	0,5979
	0,5975
	0,5971
	0,5969
	0,5968
	0,5965
	0,5964
	0,5963
	0,5963
	0,5963

	0,12
	0,6012
	0,5994
	0,5982
	0,5977
	0,5973
	0,5971
	0,5970
	0,5966
	0,5965
	0,5964
	0,5963
	0,5963

	0,14
	0,6019
	0,5998
	0,5985
	0,5980
	0,5976
	0,5973
	0,5971
	0,5968
	0,5966
	0,5965
	0,5965
	0,5964

	0,16
	0,6026
	0,6003
	0,5989
	0,5983
	0,5978
	0,5976
	0,5974
	0,5969
	0,5967
	0,5966
	0,5966
	0,5966

	0,18
	0,6034
	0,6009
	0,5993
	0,5987
	0,5981
	0,5978
	0,5976
	0,5971
	0,5969
	0,5968
	0,5967
	0,5967

	0,20
	0,6042
	0,6014
	0,5997
	0,5990
	0,5984
	0,5981
	0,5979
	0,5974
	0,5971
	0,5969
	0,5969
	0,5969

	0,22
	0,6050
	0,6020
	0,6002
	0,5994
	0,5988
	0,5984
	0,5981
	0,5976
	0,5973
	0,5971
	0,5971
	0,6971

	0,24
	0,6059
	0,6027
	0,6007
	0,5999
	0,5991
	0,5988
	0,5985
	0,5979
	0,5976
	0,5974
	0,5973
	0,5973

	0,26
	0,6068
	0,6034
	0,6012
	0,6004
	0,5996
	0,5992
	0,5988
	0,5982
	0,5978
	0,5976
	0,5975
	0,5975

	0,28
	0,6079
	0,6041
	0,6018
	0,6009
	0,6000
	0,5996
	0,5992
	0,5985
	0,5981
	0,5979
	0,5978
	0,5977

	0,30
	0,6090
	0,6049
	0,6025
	0,6015
	0,6005
	0,6001
	0,5997
	0,5989
	0,5985
	0,5982
	0,5981
	0,5980

	0,32
	0,6102
	0,6058
	0,6032
	0,6021
	0,6011
	0,6006
	0,6002
	0,5993
	0,5988
	0,5985
	0,5984
	0,5983

	0,34
	0,6115
	0,6068
	0,6039
	0,6028
	0,6017
	0,6011
	0,6007
	0,5998
	0,5992
	0,5988
	0,5987
	0,5986

	0,36
	-
	0,6079
	0,6047
	0,6035
	0,6023
	0,6017
	0,6012
	0,6002
	0,5997
	0,5992
	0,5990
	0,5989

	0,38
	-
	0,6090
	0,6056
	0,6043
	0,6030
	0,6024
	0,6018
	0,6007
	0,6001
	0,5996
	0,5994
	0,5992

	0,40
	-
	0,6102
	0,6066
	0,6051
	0,6038
	0,6031
	0,6025
	0,6013
	0,6006
	0,6000
	0,5997
	0,5995

	0,42
	-
	0,6116
	0,6076
	0,6061
	0,6046
	0,6038
	0,6032
	0,6019
	0,6011
	0,6004
	0,6001
	0,5999

	0,44
	-
	0,6130
	0,6087
	0,6070
	0,6054
	0,6046
	0,6039
	0,6025
	0,6016
	0,6008
	0,6005
	0,6002

	0,46
	-
	0,6145
	0,6099
	0,6081
	0,6063
	0,6054
	0,6047
	0,6031
	0,6021
	0,6012
	0,6009
	0,6006

	0,48
	-
	0,6162
	0,6112
	0,6091
	0,6072
	0,6063
	0,6055
	0,6037
	0,6026
	0,6017
	0,6013
	0,6009

	0,50
	-
	-
	0,6125
	0,6103
	0,6082
	0,6072
	0,6063
	0,6044
	0,6032
	0,6021
	0,6016
	0,6012

	0,51
	-
	-
	0,6131
	0,6108
	0,6087
	0,6076
	0,6067
	0,6047
	0,6034
	0,6023
	0,6018
	0,6013

	0,52
	-
	-
	0,6138
	0,6114
	0,6092
	0,6081
	0,6071
	0,6050
	0,6037
	0,6024
	0,6019
	0,6014

	0,53
	-
	-
	0,6145
	0,6120
	0,6097
	0,6085
	0,6075
	0,6053
	0,6039
	0,6026
	0,6021
	0,6015

	0,54
	-
	-
	0,6152
	0,6126
	0,6102
	0,6089
	0,6079
	0,6056
	0,6041
	0,6028
	0,6022
	0,6016

	0,55
	-
	-
	0,6159
	0,6132
	0,6107
	0,6094
	0,6083
	0,6059
	0,6044
	0,6029
	0,6023
	0,6017

	0,56
	-
	-
	0,6166
	0,6138
	0,6112
	0,6098
	0,6086
	0,6061
	0,6045
	0,6030
	0,6023
	0,6017

	0,57
	-
	-
	0,6173
	0,6144
	0,6116
	0,6102
	0,6090
	0,6064
	0,6047
	0,6031
	0,6024
	0,6017

	0,58
	-
	-
	0,6180
	0,6150
	0,6121
	0,6106
	0,6093
	0,6066
	0,6049
	0,6032
	0,6024
	0,6017

	0,59
	-
	-
	0,6187
	0,6155
	0,6125
	0,6110
	0,6097
	0,6068
	0,6050
	0,6032
	0,6024
	0,6016

	0,60
	-
	-
	0,6194
	0,6161
	0,6130
	0,6114
	0,6100
	0,6070
	0,6051
	0,6032
	0,6023
	0,6015

	0,61
	-
	-
	0,6201
	0,6166
	0,6134
	0,6117
	0,6103
	0,6071
	0,6051
	0,6031
	0,6023
	0,6014

	0,62
	-
	-
	0,6207
	0,6171
	0,6138
	0,6120
	0,6105
	0,6072
	0,6051
	0,6031
	0,6021
	0,6012

	0,63
	-
	-
	0,6214
	0,6176
	0,6141
	0,6123
	0,6107
	0,6073
	0,6051
	0,6029
	0,6019
	0,6010

	0,64
	-
	-
	0,6220
	0,6181
	0,6144
	0,6125
	0,6109
	0,6073
	0,6050
	0,6027
	0,6017
	0,6006

	0,65
	-
	-
	0,6226
	0,6185
	0,6147
	0,6127
	0,6110
	0,6073
	0,6048
	0,6024
	0,6013
	0,6003

	0,66
	-
	-
	0,6231
	0,6189
	0,6149
	0,6128
	0,6110
	0,6072
	0,6046
	0,6021
	0,6009
	0,5998

	0,67
	-
	-
	0,6236
	0,6192
	0,6150
	0,6129
	0,6110
	0,6070
	0,6043
	0,6017
	0,6004
	0,5993

	0,68
	-
	-
	0,6240
	0,6194
	0,6151
	0,6129
	0,6109
	0,6067
	0,6039
	0,6012
	0,5999
	0,5986

	0,69
	-
	-
	-
	0,6196
	0,6151
	0,6128
	0,6107
	0,6064
	0,6035
	0,6005
	0,5992
	0,5979

	0,70
	-
	-
	-
	0,6197
	0,6150
	0,6126
	0,6105
	0,6059
	0,6029
	0,5998
	0,5984
	0,5970

	0,71
	-
	-
	-
	0,6197
	0,6148
	0,6123
	0,6101
	0,6054
	0,6022
	0,5990
	0,5975
	0,5961

	0,72
	-
	-
	-
	0,6196
	0,6145
	0,6119
	0,6096
	0,6047
	0,6014
	0,5980
	0,5965
	0,5950

	0,73
	-
	-
	-
	0,6194
	0,6141
	0,6114
	0,6090
	0,6039
	0,6004
	0,5969
	0,5953
	0,5937

	0,74
	-
	-
	-
	0,6191
	0,6136
	0,6108
	0,6083
	0,6029
	0,5994
	0,5957
	0,5940
	0,5923

	0,75
	-
	-
	-
	0,6187
	0,6130
	0,6100
	0,6074
	0,6018
	0,5981
	0,5943
	0,5925
	0,5908

	CHÚ THÍCH: Bảng này được cho với sự quy ước. Không được sử dụng các giá trị nêu ra cho phép nội suy chính xác. Không được phép ngoại suy từ các giá trị này.


Bảng A.9 – Tấm tiết lưu kiểu mặt bích - Hệ số xả, C ,với D = 375 mm

	Tỷ số đường kính 

(
	Hệ số xả, C, đối với ReD bằng

	
	5 x 103
	1 x 104
	2 x 104
	3 x 104
	5 x 104
	7 x 104
	1 x 105
	3 x 105
	1 x 106
	1 x 107
	1 x 108
	(

	0,10
	0,6006
	0,5989
	0,5979
	0,5975
	0,5971
	0,5970
	0,5968
	0,5965
	0,5964
	0,5963
	0,5963
	0,5963

	0,12
	0,6013
	0,5994
	0,5982
	0,5978
	0,5974
	0,5972
	0,5970
	0,5967
	0,5965
	0,5964
	0,5964
	0,5964

	0,14
	0,6020
	0,5999
	0,5986
	0,5981
	0,5976
	0,5974
	0,5972
	0,5968
	0,5966
	0,5965
	0,5965
	0,5965

	0,16
	0,6027
	0,6004
	0,5990
	0,5984
	0,5979
	0,5976
	0,5974
	0,5970
	0,5968
	0,5967
	0,5966
	0,5966

	0,18
	0,6035
	0,6009
	0,5994
	0,5987
	0,5982
	0,5979
	0,5977
	0,5972
	0,5970
	0,5968
	0,5968
	0,5968

	0,20
	0,6042
	0,6015
	0,5998
	0,5991
	0,5985
	0,5982
	0,5979
	0,5974
	0,5972
	0,5970
	0,5970
	0,5969

	0,22
	0,6051
	0,6021
	0,6003
	0,5995
	0,5988
	0,5985
	0,5982
	0,5977
	0,5974
	0,5972
	0,5972
	0,5971

	0,24
	0,6060
	0,6028
	0,6008
	0,6000
	0,5992
	0,5989
	0,5986
	0,5980
	0,5977
	0,5974
	0,5974
	0,5973

	0,26
	0,6069
	0,6035
	0,6013
	0,6005
	0,5997
	0,5993
	0,5989
	0,5983
	0,5979
	0,5977
	0,5976
	0,5976

	0,26
	0,6080
	0,6042
	0,6019
	0,6010
	0,6001
	0,5997
	0,5993
	0,5986
	0,5983
	0,5980
	0,5979
	0,5978

	0,30
	-
	0,6051
	0,6026
	0,6016
	0,6006
	0,6002
	0,5998
	0,5990
	0,5986
	0,5983
	0,5982
	0,5981

	0,32
	-
	0,6060
	0,6033
	0,6022
	0,6012
	0,6007
	0,6003
	0,5994
	0,5990
	0,5986
	0,5985
	0,5984

	0,34
	-
	0,6069
	0,6040
	0,6029
	0,6018
	0,6013
	0,6008
	0,5999
	0,5994
	0,5989
	0,5988
	0,5987

	0,36
	-
	0,6080
	0,6049
	0,6036
	0,6024
	0,6019
	0,6014
	0,6004
	0,5998
	0,5993
	0,5991
	0,5990

	0,38
	-
	0,6091
	0,6058
	0,6044
	0,6031
	0,6025
	0,6020
	0,6009
	0,6002
	0,5997
	0,5995
	0,5993

	0,40
	-
	-
	0,6067
	0,6053
	0,6039
	0,6032
	0,6026
	0,6014
	0,6007
	0,6001
	0,5999
	0,5997

	0,42
	-
	-
	0,6078
	0,6062
	0,6047
	0,6039
	0,6033
	0,6020
	0,6012
	0,6005
	0,6002
	0,6000

	0,44
	-
	-
	0,6089
	0,6071
	0,6055
	0,6047
	0,6040
	0,6026
	0,6017
	0,6009
	0,6006
	0,6003

	0,46
	-
	-
	0,6100
	0,6082
	0,6064
	0,6055
	0,6048
	0,6032
	0,6022
	0,6013
	0,6010
	0,6007

	0,48
	-
	-
	0,6113
	0,6092
	0,6073
	0,6064
	0,6055
	0,6038
	0,6027
	0,6018
	0,6013
	0,6010

	0,50
	-
	-
	0,6125
	0,6103
	0,6083
	0,6072
	0,6063
	0,6044
	0,6032
	0,6021
	0,6017
	0,6012

	0,51
	-
	-
	0,6132
	0,6109
	0,6088
	0,6077
	0,6067
	0,6047
	0,6035
	0,6023
	0,6018
	0,6014

	0,52
	-
	-
	0,6139
	0,6115
	0,6092
	0,6081
	0,6071
	0,6050
	0,6037
	0,6025
	0,6019
	0,6015

	0,53
	-
	-
	0,6145
	0,6121
	0,6097
	0,6085
	0,6075
	0,6053
	0,6039
	0,6026
	0,6021
	0,6015

	0,54
	-
	-
	0,6152
	0,6126
	0,6102
	0,6090
	0,6079
	0,6056
	0,6041
	0,6028
	0,6022
	0,6016

	0,55
	-
	-
	0,6159
	0,6132
	0,6107
	0,6094
	0,6082
	0,6058
	0,6043
	0,6029
	0,6022
	0,6017

	0,56
	-
	-
	0,6166
	0,6138
	0,6111
	0,6098
	0,6086
	0,6061
	0,6045
	0,6030
	0,6023
	0,6017

	0,57
	-
	-
	-
	0,6144
	0,6116
	0,6102
	0,6089
	0,6063
	0,6047
	0,6030
	0,6023
	0,6017

	0,58
	-
	-
	-
	0,6149
	0,6120
	0,6106
	0,6093
	0,6065
	0,6048
	0,6031
	0,6023
	0,6016

	0,59
	-
	-
	-
	0,6155
	0,6124
	0,6109
	0,6096
	0,6067
	0,6049
	0,6031
	0,6023
	0,6015

	0,60
	-
	-
	-
	0,6160
	0,6128
	0,6112
	0,6098
	0,6069
	0,6049
	0,6030
	0,6022
	0,6014

	0,61
	-
	-
	-
	0,6165
	0,6132
	0,6116
	0,6101
	0,6070
	0,6050
	0,6030
	0,6021
	0,6012

	0,62
	-
	-
	-
	0,6170
	0,6136
	0,6118
	0,6103
	0,6070
	0,6049
	0,6028
	0,6019
	0,6010

	0,63
	-
	-
	-
	0,6174
	0,6139
	0,6121
	0,6105
	0,6071
	0,6048
	0,6026
	0,6017
	0,6007

	0,64
	-
	-
	-
	0,6178
	0,6141
	0,6122
	0,6106
	0,6070
	0,6047
	0,6024
	0,6014
	0,6003

	0,65
	-
	-
	-
	0,6182
	0,6143
	0,6124
	0,6106
	0,6069
	0,6045
	0,6021
	0,6010
	0,5999

	0,66
	-
	-
	-
	0,6185
	0,6145
	0,6124
	0,6106
	0,6068
	0,6042
	0,6017
	0,6005
	0,5994

	0,67
	-
	-
	-
	0,6188
	0,6146
	0,6124
	0,6106
	0,6065
	0,6039
	0,6012
	0,6000
	0,5988

	0,68
	-
	-
	-
	0,6190
	0,6146
	0,6124
	0,6104
	0,6062
	0,6034
	0,6006
	0,5993
	0,5981

	0,69
	-
	-
	-
	-
	0,6145
	0,6122
	0,6102
	0,6058
	0,6029
	0,6000
	0,5986
	0,5973

	0,70
	-
	-
	-
	-
	0,6144
	0,6120
	0,6098
	0,6053
	0,6022
	0,5992
	0,5977
	0,5964

	0,71
	-
	-
	-
	-
	0,6141
	0,6116
	0,6094
	0,6046
	0,6015
	0,5982
	0,5968
	0,5953

	0,72
	-
	-
	-
	-
	0,6138
	0,6111
	0,6088
	0,6039
	0,6006
	0,5972
	0,5956
	0,5941

	0,73
	-
	-
	-
	-
	0,6133
	0,6105
	0,6081
	0,6029
	0,5995
	0,5960
	0,5944
	0,5928

	0,74
	-
	-
	-
	-
	0,6126
	0,6098
	0,6073
	0,6019
	0,5983
	0,5946
	0,5929
	0,5913

	0,75
	-
	-
	-
	-
	0,6119
	0,6089
	0,6063
	0,6007
	0,5969
	0,5931
	0,5913
	0,5896

	CHÚ THÍCH: Bảng này được cho với sự quy ước. Không được sử dụng các giá trị nêu ra cho phép nội suy chính xác. Không được phép ngoại suy từ các giá trị này.


Bảng A.10 - Tấm tiết lưu kiểu mặt bích - Hệ số xả, C , với D = 760 mm

	Tỷ số đường kính 

(
	Hệ số xả, C, đối với ReD bằng

	
	5 x 103
	1 x 104
	2 x 104
	3 x 104
	5 x 104
	7 x 104
	1 x 105
	3 x 105
	1 x 106
	1 x 107
	1 x 108
	(

	0,10
	0,6006
	0,5990
	0,5979
	0,5975
	0,5972
	0,5970
	0,5969
	0,5966
	0,5964
	0,5963
	0,5963
	0,5963

	0,12
	0,6013
	0,5994
	0,5983
	0,5978
	0,5974
	0,5972
	0,5970
	0,5967
	0,5965
	0,5964
	0,5964
	0,5964

	0,14
	0,6020
	0,5999
	0,5986
	0,5981
	0,5977
	0,5974
	0,5972
	0,5969
	0,5967
	0,5966
	0,5966
	0,5965

	0,16
	0,6028
	0,6005
	0,5990
	0,5985
	0,5979
	0,5977
	0,5975
	0,5971
	0,5969
	0,5967
	0,5967
	0,5967

	0,18
	0,6035
	0,6010
	0,5994
	0,5988
	0,5982
	0,5980
	0,5977
	0,5973
	0,5970
	0,5969
	0,5969
	0,5968

	0,20
	-
	0,6016
	0,5999
	0,5992
	0,5986
	0,5983
	0,5980
	0,5975
	0,5973
	0,5971
	0,5971
	0,5970

	0,22
	-
	0,6022
	0,6004
	0,5996
	0,5989
	0,5986
	0,5983
	0,5978
	0,5975
	0,5973
	0,5973
	0,5972

	0,24
	-
	0,6029
	0,6009
	0,6001
	0,5993
	0,5990
	0,5987
	0,5981
	0,5978
	0,5976
	0,5975
	0,5975

	0,26
	-
	0,6036
	0,6014
	0,6006
	0,5998
	0,5994
	0,5991
	0,5984
	0,5981
	0,5978
	0,5977
	0,5977

	0,28
	-
	-
	0,6020
	0,6011
	0,6003
	0,5998
	0,5995
	0,5988
	0,5984
	0,5981
	0,5980
	0,5980

	0,30
	-
	-
	0,6027
	0,6017
	0,6008
	0,6003
	0,5999
	0,5992
	0,5987
	0,5984
	0,5983
	0,5982

	0,32
	-
	-
	0,6034
	0,6023
	0,6013
	0,6008
	0,6004
	0,5996
	0,5991
	0,5987
	0,5986
	0,5985

	0,34
	-
	-
	0,6042
	0,6030
	0,6020
	0,6014
	0,6010
	0,6000
	0,5995
	0,5991
	0,5990
	0,5988

	0,36
	-
	-
	0,6050
	0,6038
	0,6026
	0,6020
	0,6015
	0,6005
	0,5999
	0,5995
	0,5993
	0,5992

	0,38
	-
	-
	0,6059
	0,6046
	0,6033
	0,6027
	0,6021
	0,6010
	0,6004
	0,5999
	0,5997
	0,5995

	0,40
	-
	-
	-
	0,6054
	0,6041
	0,6034
	0,6028
	0,6016
	0,6009
	0,6003
	0,6000
	0,5998

	0,42
	-
	-
	-
	0,6064
	0,6049
	0,6041
	0,6035
	0,6022
	0,6014
	0,6007
	0,6004
	0,6002

	0,44
	-
	-
	-
	0,6073
	0,6057
	0,6049
	0,6042
	0,6027
	0,6019
	0,6011
	0,6008
	0,6005

	0,46
	-
	-
	-
	0,6084
	0,6066
	0,6057
	0,6049
	0,6034
	0,6024
	0,6015
	0,6012
	0,6008

	0,48
	-
	-
	-
	0,6094
	0,6075
	0,6065
	0,6057
	0,6040
	0,6029
	0,6019
	0,6015
	0,6011

	0,50
	-
	-
	-
	-
	0,6084
	0,6074
	0,6065
	0,6046
	0,6034
	0,6023
	0,6018
	0,6014

	0,51
	-
	-
	-
	-
	0,6089
	0,6078
	0,6069
	0,6049
	0,6036
	0,6025
	0,6020
	0,6015

	0,52
	-
	-
	-
	-
	0,6094
	0,6082
	0,6073
	0,6052
	0,6039
	0,6026
	0,6021
	0,6016

	0,53
	-
	-
	-
	-
	0,6099
	0,6087
	0,6076
	0,6054
	0,6041
	0,6028
	0,6022
	0,6017

	0,54
	-
	-
	-
	-
	0,6103
	0,6091
	0,6080
	0,6057
	0,6043
	0,6029
	0,6023
	0,6017

	0,55
	-
	-
	-
	-
	0,6108
	0,6095
	0,6084
	0,6060
	0,6044
	0,6030
	0,6024
	0,6018

	0,56
	-
	-
	-
	-
	0,6112
	0,6099
	0,6087
	0,6062
	0,6046
	0,6031
	0,6024
	0,6018

	0,57
	-
	-
	-
	-
	0,6117
	0,6103
	0,6090
	0,6064
	0,6047
	0,6031
	0,6024
	0,6017

	0,58
	-
	-
	-
	-
	0,6121
	0,6106
	0,6093
	0,6066
	0,6048
	0,6031
	0,6024
	0,6017

	0,59
	-
	-
	-
	-
	0,6125
	0,6110
	0,6096
	0,6068
	0,6049
	0,6031
	0,6023
	0,6016

	0,60
	-
	-
	-
	-
	0,6129
	0,6113
	0,6099
	0,6069
	0,6050
	0,6031
	0,6022
	0,6014

	0,61
	-
	-
	-
	-
	0,6132
	0,6116
	0,6101
	0,6070
	0,6050
	0,6030
	0,6021
	0,6012

	0,62
	-
	-
	-
	-
	0,6136
	0,6118
	0,6103
	0,6070
	0,6049
	0,6028
	0,6019
	0,6010

	0,63
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6120
	0,6104
	0,6070
	0,6048
	0,6026
	0,6016
	0,6006

	0,64
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6122
	0,6105
	0,6069
	0,6046
	0,6023
	0,6013
	0,6003

	0,65
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6123
	0,6105
	0,6068
	0,6044
	0,6020
	0,6009
	0,5998

	0,66
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6123
	0,6105
	0,6066
	0,6041
	0,6015
	0,6004
	0,5992

	0,67
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6123
	0,6104
	0,6063
	0,6037
	0,6010
	0,5998
	0,5986

	0,68
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6122
	0,6102
	0,6060
	0,6032
	0,6004
	0,5991
	0,5979

	0,69
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6119
	0,6099
	0,6055
	0,6026
	0,5996
	0,5983
	0,5970

	0,70
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6116
	0,6095
	0,6049
	0,6019
	0,5988
	0,5974
	0,5960

	0,71
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6112
	0,6090
	0,6042
	0,6010
	0,5978
	0,5963
	0,5949

	0,72
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6107
	0,6084
	0,6034
	0,6001
	0,5967
	0,5951
	0,5936

	0,73
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6100
	0,6076
	0,6024
	0,5989
	0,5954
	0,5938
	0,5922

	0,74
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6067
	0,6012
	0,5976
	0,5940
	0,5923
	0,5906

	0,75
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6056
	0,5999
	0,5962
	0,5923
	0,5906
	0,5888

	CHÚ THÍCH: Bảng này được cho với sự quy ước. Không được sử dụng các giá trị nêu ra cho phép nội suy chính xác. Không được phép ngoại suy từ các giá trị này.


Bảng A.11 - Tấm tiết lưu kiểu mặt bích - Hệ số xả, C, với D = 1000 mm

	Tỷ số đường kính 

(
	Hệ số xả, C, đối với ReD bằng

	
	5 x 103
	1 x 104
	2 x 104
	3 x 104
	5 x 104
	7 x 104
	1 x 105
	3 x 105
	1 x 106
	1 x 107
	1 x 108
	(

	0,10
	0,6006
	0,5990
	0,5980
	0,5976
	0,5972
	0,5970
	0,5969
	0,5966
	0,5964
	0,5963
	0,5963
	0,5963

	0,12
	0,6013
	0,5994
	0,5983
	0,5978
	0,5974
	0,5972
	0,5970
	0,5967
	0,5966
	0,5965
	0,5964
	0,5964

	0,14
	0,6020
	0,5999
	0,5987
	0,5981
	0,5977
	0,5974
	0,5973
	0,5969
	0,5967
	0,5966
	0,5966
	0,5966

	0,16
	0,6028
	0,6005
	0,5990
	0,5985
	0,5980
	0,5977
	0,5975
	0,5971
	0,5969
	0,5967
	0,5967
	0,5967

	0,18
	-
	0,6010
	0,5995
	0,5988
	0,5983
	0,5980
	0,5977
	0,5973
	0,5971
	0,5969
	0,5969
	0,5969

	0,20
	-
	0,6016
	0,5999
	0,5992
	0,5986
	0,5983
	0,5980
	0,5975
	0,5973
	0,5971
	0,5971
	0,5971

	0,22
	-
	0,6022
	0,6004
	0,5996
	0,5990
	0,5986
	0,5984
	0,5978
	0,5975
	0,5973
	0,5973
	0,5973

	0,24
	-
	0,6029
	0,6009
	0,6001
	0,5994
	0,5990
	0,5987
	0,5981
	0,5978
	0,5976
	0,5975
	0,5975

	0,26
	-
	-
	0,6015
	0,6006
	0,5998
	0,5994
	0,5991
	0,5984
	0,5981
	0,5979
	0,5978
	0,5977

	0,28
	-
	-
	0,6021
	0,6012
	0,6003
	0,5999
	0,5995
	0,5988
	0,5984
	0,5981
	0,5981
	0,5980

	0,30
	-
	-
	0,6027
	0,6017
	0,6008
	0,6004
	0,6000
	0,5992
	0,5988
	0,5985
	0,5983
	0,5983

	0,32
	-
	-
	0,6035
	0,6024
	0,6014
	0,6009
	0,6005
	0,5996
	0,5992
	0,5988
	0,5987
	0,5986

	0,34
	-
	-
	0,6043
	0,6031
	0,6020
	0,6015
	0,6010
	0,6001
	0,5996
	0,5991
	0,5990
	0,5989

	0,36
	-
	-
	-
	0,6038
	0,6027
	0,6021
	0,6016
	0,6006
	0,6000
	0,5995
	0,5994
	0,5992

	0,38
	-
	-
	-
	0,6046
	0,6034
	0,6027
	0,6022
	0,6011
	0,6005
	0,5999
	0,5997
	0,5995

	0,40
	-
	-
	-
	0,6055
	0,6041
	0,6034
	0,6028
	0,6016
	0,6009
	0,6003
	0,6001
	0,5999

	0,42
	-
	-
	-
	0,6064
	0,6049
	0,6042
	0,6035
	0,6022
	0,6014
	0,6007
	0,6005
	0,6002

	0,44
	-
	-
	-
	-
	0,6058
	0,6050
	0,6043
	0,6028
	0,6019
	0,6012
	0,6009
	0,6006

	0,46
	-
	-
	-
	-
	0,6067
	0,6058
	0,6050
	0,6034
	0,6024
	0,6016
	0,6012
	0,6009

	0,48
	-
	-
	-
	-
	0,6076
	0,6066
	0,6058
	0,6040
	0,6030
	0,6020
	0,6016
	0,6012

	0,50
	-
	-
	-
	-
	0,6085
	0,6075
	0,6065
	0,6046
	0,6035
	0,6024
	0,6019
	0,6015

	0,51
	-
	-
	-
	-
	0,6090
	0,6079
	0,6069
	0,6049
	0,6037
	0,6025
	0,6020
	0,6016

	0,52
	-
	-
	-
	-
	0,6095
	0,6083
	0,6073
	0,6052
	0,6039
	0,6027
	0,6022
	0,6017

	0,53
	-
	-
	-
	-
	0,6099
	0,6087
	0,6077
	0,6055
	0,6041
	0,6028
	0,6023
	0,6017

	0,54
	-
	-
	-
	-
	0,6104
	0,6091
	0,6081
	0,6058
	0,6043
	0,6030
	0,6024
	0,6018

	0,55
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6096
	0,6084
	0,6060
	0,6045
	0,6031
	0,6024
	0,6018

	0,56
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6099
	0,6088
	0,6063
	0,6047
	0,6031
	0,6025
	0,6018

	0,57
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6103
	0,6091
	0,6065
	0,6048
	0,6032
	0,6025
	0,6018

	0,58
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6107
	0,6094
	0,6067
	0,6049
	0,6032
	0,6024
	0,6017

	0,59
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6110
	0,6097
	0,6068
	0,6050
	0,6032
	0,6024
	0,6016

	0,60
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6113
	0,6099
	0,6069
	0,6050
	0,6031
	0,6023
	0,6015

	0,61
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6116
	0,6102
	0,6070
	0,6050
	0,6030
	0,6021
	0,6013

	0,62
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6119
	0,6103
	0,6071
	0,6049
	0,6029
	0,6019
	0,6010

	0,63
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6121
	0,6105
	0,6070
	0,6048
	0,6026
	0,6016
	0,6007

	0,64
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6122
	0,6106
	0,6070
	0,6047
	0,6023
	0,6013
	0,6003

	0,65
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6106
	0,6068
	0,6044
	0,6020
	0,6009
	0,5998

	0,66
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6105
	0,6066
	0,6041
	0,6016
	0,6004
	0,5993

	0,67
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6104
	0,6063
	0,6037
	0,6010
	0,5998
	0,5986

	0,68
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6102
	0,6060
	0,6032
	0,6004
	0,5991
	0,5979

	0,69
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6099
	0,6055
	0,6026
	0,5997
	0,5983
	0,5970

	0,70
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6095
	0,6049
	0,6019
	0,5988
	0,5974
	0,5960

	0,71
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6090
	0,6042
	0,6010
	0,5978
	0,5963
	0,5949

	0,72
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6084
	0,6033
	0,6000
	0,5967
	0,5951
	0,5936

	0,73
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6076
	0,6024
	0,5989
	0,5954
	0,5938
	0,5922

	0,74
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6066
	0,6012
	0,5976
	0,5939
	0,5922
	0,5906

	0,75
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6055
	0,5999
	0,5961
	0,5923
	0,5905
	0,5887

	CHÚ THÍCH: Bảng này được cho với sự quy ước. Không được sử dụng các giá trị nêu ra cho phép nội suy chính xác. Không được phép ngoại suy từ các giá trị này.


Bảng A.12 - Tấm tiết lưu - Hệ số giãn nở, (
	Tỷ số đường kính
	Hệ số giãn nở, (1 với p2/p1 bằng

	(
	(4
	0,98
	0,96
	0,94
	0,92
	0,90
	0,85
	0,80
	0,75

	Với ( = 1,2

	0,1000 
0,5623 
0,6687
0,7401
0,7500
	0,0001
0,1000
0,2000
0,3000
0,3164
	0,9941
0,9936
0,9927
0,9915
0,9912
	0,9883
0,9871
0,9853
0,9829
0,9824
	0,9824
0,9806
0,9779
0,9743
0,9736
	0,9764
0,9741
0,9705
0,9657
0,9648
	0,9705
0,9676
0,9631
0,9570
0,9559
	0,9555
0,9511
0,9443
0,9352
0,9335
	0,9404
0,9345
0,9254
0,9132
0,9109
	0,9252
0,9177
0,9063
0,8910
0,8881

	Với ( = 1,3

	0,1000
0,5623
0,6687
0,7401
0,7500
	0,0001
0,1000
0,2000
0,3000
0,3164
	0,9946
0,9940
0,9932
0,9921
0,9919
	0,9891
0,9881
0,9864
0,9842
0,9838
	0,9837
0,9821
0,9796
0,9762
0,9756
	0,9782
0,9760
0,9727
0,9682
0,9674
	0,9727
0,9700
0,9658
0,9602
0,9591
	0,9587
0,9547
0,9484
0,9399
0,9383
	0,9446
0,9391
0,9307
0,9193
0,9172
	0,9303
0,9234
0,9128
0,8985
0,8958

	Với ( = 1,4

	0,1000
0,5623
0,6687
0,7401
0,7500
	0,0001
0,1000
0,2000
0,3000
0,3164
	0,9950
0,9945
0,9937
0,9927
0,9925
	0,9899
0,9889
0,9874
0,9853
0,9849
	0,9848
0,9833
0,9810
0,9779
0,9773
	0,9797 
0,9777
0,9746
0,9704
0,9696
	0,9746
0,9720
0,9681
0,9629
0,9619
	0,9615
0,9577
0,9518
0,9439
0,9424
	0,9483
0,9431
0,9353
0,9246
0,9226
	0,9348
0,9283
0,9184
0,9050
0,9025

	Với ( = 1,6

	0,1000
0,5623
0,6687
0,7401
0,7500
	0,0001
0,1000
0,2000
0,3000
0,3164
	0,9958
0,9953
0,9947
0,9938
0,9936
	0,9915
0,9906
0,9893
0,9876
0,9872
	0,9872
0,9859
0,9839
0,9813
0,9808
	0,9828
0,9811
0,9785
0,9749
0,9743
	0,9784
0,9763
0,9730
0,9685
0,9677
	0,9673
0,9640
0,9590
0,9523
0,9510
	0,9558
0,9515
0,9447
0,9357
0,9340
	0,9441
0,9386
0,9301
0,9186
0,9164

	CHÚ THÍCH: Bảng này được cho với sự quy ước. Không được sử dụng các giá trị nêu ra cho phép nội suy chính xác. Không được phép ngoại suy từ các giá trị này.


Phụ lục B
(Tham khảo)

Thiết bị ổn định dòng
B.1. Quy định chung

Phụ lục này mô tả một số thiết bị ổn định dòng đã có bằng sáng chế, được đặt phía dòng vào của tấm tiết lưu; và các yêu cầu về các độ dài đoạn thẳng được nối với chúng. Phụ lục này mô tả thiết bị ổn định dòng Gallagher và tấm ổn định dòng có lỗ khoan K-Lab của nhà thiết kế NOVA. Các yêu cầu để thiết bị ổn định dòng thỏa mãn phép thử tính phù hợp và được sử dụng cho bất kỳ đầu nối phía dòng vào nào. Phụ lục này không nhằm đến những giới hạn sử dụng của các loại thiết bị ổn định dòng khác đã được kiểm tra và đã chứng thực cung cấp đầy đủ những thay đổi nhỏ của hệ số xả. Các thiết bị ổn định dòng này, sẵn co trong thương mại, được nêu như ví dụ về các thiết bị đã qua phép thử sự phù hợp. Các thông tin được nêu tạo điều kiện thuận tiện người sử dụng tiêu chuẩn này và ISO không chứng thực những sản phẩm này.

B.2. Thiết bị ổn định dòng Gallagher - Thử nghiệm tính phù hợp

B.2.1. Thiết bị ổn định dòng Gallagher được chỉ ra ở Hình B.1 đáp ứng các phép thử tính phù hợp ở 7.4.1.2 đến 7.4.1.7 của TCVN 8113-1 : 2009 (ISO 5167-1 : 2003) (kết quả có ý nghĩa về phép thử tính phù hợp xem tài liệu tham khảo [8] và [13] và có thể dùng phía dòng vào của bất kỳ đầu nối nào với điều kiện là đáp ứng quy định kỹ thuật của nhà sản xuất nhận được từ các bên cấp bằng sáng chế) và được lắp đặt theo B.2.3.

B.2.2. Thiết bị ổn định dòng Gallagher được kiểm soát bởi bằng một sáng chế hiện hữu. Thiết bị này bao gồm một cơ cấu chống dòng xoáy, khoan lắng bụi, và cơ cấu biên dạng chỉ ra như ở Hình B.1 a).

Hệ số tổn thất áp suất, K, cho thiết bị ổn định dòng Gallagher phụ thuộc vào quy định kỹ thuật của nhà sản xuất thiết bị, xấp xỉ bằng 2, trong đó K được tính toán theo công thức sau:
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Trong đó (pc là tổn thất áp suất qua thiết bị ổn định dòng Gallagher và V là vận tốc trung bình dọc trục của lưu chất trong đường ống.

B.2.3. Lf là khoảng cách giữa tấm tiết lưu và đầu nối phía dòng vào gần nhất, ít nhất bằng 17D. Thiết bị ổn định dòng Gallagher được lắp đặt sao cho Ls khoảng cách giữa điểm cuối phía dòng vào của thiết bị ổn định dòng Gallagher và tấm tiết lưu, như sau:

5D ≤ Ls ≤ Lf - 8D
Ở vị trí này, thiết bị ổn định dòng Gallagher có thể được sử dụng với ( ≤ 0,67.

Nếu 0,67 ≤ ( ≤ 0,75, vị trí của thiết bị ổn định dòng Gallagher sẽ có nhiều giới hạn, và Ls bằng

7D ± D
Ở vị trí này, thiết bị ổn định dòng Gallagher đã thỏa mãn yêu cầu 7.4.1.7 của TCVN 8113-1 : 2009 (ISO 5167-1 : 2003) với ( = 0,75.

Khoảng cách đến một khuỷu hoặc một khuỷu chữ T được đo từ điểm cuối phía sau của phần cong nằm trên khuỷu cong hoặc khuỷu hình chữ T gần nhất. Khoảng cách đến ống thu hoặc ống nở được đo từ điểm cuối của phần đường cong hay khối trụ nằm trên ống thu hoặc ống nở.

Các vị trí này được chấp nhận phía sau của bất kỳ đầu nối nào. Nếu phạm vi của các đầu nối phía dòng vào được giới hạn bởi việc tăng độ dài giữa đầu nối phía dòng vào và tấm tiết lưu hoặc giảm tỷ lệ giữa độ dài này và đường kính ống thì cho phép mở rộng phạm vi của các vị trí của thiết bị ổn định dòng Gallagher. Các vị trí này là không được mô tả ở điều này.
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a) Sự sắp xếp điển hình

CHÚ DẪN:

1 Thiết bị chống dòng xoáy

2 Thiết bị tạo biên dạng

a Dnom là đường kính đường ống danh nghĩa

b Độ dài bằng với đường kính mặt nâng

c 3,2 mm cho Dnom = 50 mm đến 75 mm loại hình ống

6,4 mm cho Dnom = 100 mm đến 450 mm loại hình ống

12,7 mm cho Dnom = 500 mm đến 600 mm loại hình ống

12,7 mm cho Dnom = 50 mm đến 300 mm cho loại hình cánh quạt 
17,1 mm cho Dnom = 350 mm đến 600 mm cho loại hình cánh quạt

d 3,2 mm cho Dnom = 50 mm đến 75 mm 
6,4 mm cho Dnom = 100 mm đến 450mm

12,7 mm cho Dnom = 500 mm đến 600mm

e Hướng dòng chảy
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b) Các thành phần điển hình

CHÚ DẪN:
1 Thiết bị chống dòng xoáy - loại hình ống: một bó 19 ống tròn đồng tâm

2 Thiết bị chống dòng xoáy - loại hình quạt: 8 cánh quạt có độ đài 0,125D đến 0,25 D, đồng tâm với đường ống

3 Thiết bị biến dạng mẫu 3-8-16

CHÚ THÍCH: Mẫu 3-8-19 cho thiết bị biên dạng là:

- 3 lỗ tròn trên đường kính vòng chia 0,15D đến 0,155D, đường kính của chúng chỉ ra rằng diện tích của các lỗ tròn sẽ chiếm 3 % đến 5 % khu vực đường ống.

- 8 lỗ tròn trên đường kính vòng chia 0,44D đến 0,48D, đường kính của chúng chỉ ra rằng diện tích của các lỗ tròn sẽ chiếm 19 % đến 21 % khu vực đường ống.

- 16 lỗ tròn trên đường kính vòng chia 0,81D đến 0,85D, đường kính của chúng chỉ ra rằng diện tích của các lỗ tròn sẽ chiếm 25 % đến 29 % khu vực đường ống.

Hình B.1 - Thiết bị ổn định dòng Gallegher

B.3. Thiết bị ổn định dòng dạng đĩa có lỗ khoan K-Lab của nhà thiết kế NOVA - Kiểm tra tính phù hợp

B.3.1. Thiết bị ổn định dòng dạng đĩa có lỗ khoan K-Lab của nhà thiết kế NOVA, hay còn gọi là thiết bị ổn định dòng K-Lab NOVA được chỉ ra ở Hình B.2 đáp ứng kiểm tra yêu cầu ở 7.4.1.2 đến 7.4.1.6 của TCVN 8113-1 (ISO 5167-1 : 2002) và thiết bị này được sử dụng phía sau của một vài đầu nối; lắp đặt theo đúng yêu cầu của B.3.4.

B.3.2. Thiết bị ổn định dòng K-Lab NOVA bao gồm một đĩa với 25 lỗ tròn xuyên suốt đối xứng như hình B.2. Các kích thước của các lỗ tròn là một hàm số của biến đường kính trong của đường ống, D và phụ thuộc vào hệ số Reynold. Vị trí của lỗ cho ReD ( 105 được đưa ra ở B.3.3.

Độ dày của tấm đĩa có lỗ khoan, tc nằm trong khoảng 0,125D ≤ tc ≤ 0,15D. Độ dày mặt bích phụ thuộc vào trường hợp áp dụng, đường kính phía ngoài phụ thuộc vào loại mặt bích và trường hợp áp dụng cụ thể.

Hệ số tổn thất áp suất, K, thông thường là 2 cho thiết bị ổn định dòng K-Lab NOVA, trong đó K được tính theo công thức sau:


[image: image35.wmf]2

2

1

V

p

K

c

r

D

=


trong đó:

(pc là tổn thất áp suất qua thiết bị ổn định dòng K-Lab NOVA; 
( là khối lượng riêng của lưu chất trong đường ống; 
V là vận tốc trung bình dọc trục của lưu chất trong ống.

B.3.3. Vị trí lỗ tròn

B.3.3.1. Cung cấp cho ReD ( 8 x 105, có:

- Đường kính lỗ tròn trung tâm 0,18629D ( 0,00077D.

- Đường kính của vành tròn chứa 8 lỗ tròn 0,163D ( 0,00077D nằm trên đường kính vòng chia 0,5D ( 0,5 mm.

- Đường kính của vành tròn chứa 16 lỗ tròn 0,1203D ( 0,00077D nằm trên đường kính vòng chia 0,85D ( 0,5 mm.

B.3.3.2. Cung cấp cho 8 x 105 > ReD ( 105, có:

- Đường kính lỗ tròn trung tâm 0,22664D ± 0,00077D.

- Đường kính của vành tròn chứa 8 lỗ tròn 0,16309D ± 0,00077D nằm trên đường kính vòng chia 0,5D ± 0,5 mm.

- Đường kính của vành tròn chứa 16 lỗ tròn 0,12422D ± 0,00077D nằm trên đường kính vòng chia 0,85D ± 0,5 mm.
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Hình B.2 - Thiết bị ổn định dòng K-Lab NOVA

B.3.4. Lf là khoảng cách giữa tấm tiết lưu và đầu nối phía dòng vào gần nhất nhỏ nhất bằng 17D. Thiết bị ổn định dòng K-Lab NOVA được lắp đặt sao cho Ls yêu cầu sau:

8,5D ≤ Ls ≤ Lf - 7,5D

Với Ls là khoảng cách giữa phần cuối phía sau thiết bị ổn định dòng K-Lab NOVA và tấm tiết lưu. 
Ở vị trí này, thiết bị ổn định dòng K-Lab NOVA có thể được sử dụng với ( ≤ 0,67.

Khoảng cách đến một khuỷu hoặc khuỷu kết hợp) hoặc chữ T được đo từ điểm cuối phía sau của phần cong nằm trên khủy cong hoặc khủy hình chữ T gần nhất. Khoảng cách đến ống thu hoặc ống nở được đo từ điểm cuối của phần đường cong hay khối trụ nằm trên ống thu hoặc ống nở.

Các vị trí này được chấp nhận phía sau của bất kỳ đầu nối nào. Nếu phạm vi của các đầu nối phía dòng vào được giới hạn bởi việc tăng độ dài giữa đầu nối phía dòng vào và tấm tiết lưu hoặc giảm tỷ lệ giữa độ dài này và đường kính ống thì cho phép mở rộng phạm vi của các vị trí của thiết bị ổn định dòng K-Lab NOVA. Các vị trí này là không được mô tả ở đây.
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Thư mục tài liệu tham khảo

1) Xem ISO 2186 : 1973, Fluid flow in closed conduits - Connections for pressure signal transmissions between primary and secondary elements (Dòng lưu chất trong các ống dẫn kín – Đấu nối cho việc truyền tín hiệu áp suất giữa các thiết bị sơ cấp và thứ cấp).


2) Các tấm tiết lưu có lỗ lấy áp kiểu “vena contracta” không được đề cập trong bộ tiêu chuẩn ISO 5167.


3) ISA là viết tắt của International Federation of the National Standardizing Assodations (Liên hiệp quốc tế của các hiệp hội tiêu chuẩn hóa quốc gia), mà kế tục là ISO vào năm 1946.


4) Tại nước Mỹ, ống Venturi cổ điển đôi khi được gọi là ống Venturi Herschel.
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